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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TỈNH BÌNH ĐỊNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 16/10/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về đánh giá tình hình 5 năm 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2020 - 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 27/7/2021 của HĐND tỉnh về
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 - 2025 tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Kế hoạch 5 năm).
Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ nội dung Kế hoạch 5 năm kèm theo Quyết định này để xây dựng Kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả tại đơn vị, địa phương mình.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
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KẾ HOẠCH
PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021 – 2025
(Kèm theo Quyết định số 3333/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)
A. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
1. Mục tiêu tổng quát:
Tập trung thực hiện nhiệm vụ kép khắc phục tác động của đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi kinh tế. Tiếp tục duy trì mức độ tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững. Phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh và huy động tổng hợp các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tích cực thu hút đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi để các dự án lớn sớm triển khai trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chú trọng đổi mới sáng tạo. Gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chủ động đối phó với biến đổi khí hậu và phòng ngừa, giảm thiểu tác hại của thiên tai; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh. Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phấn đấu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực miền Trung.
2. Các chỉ tiêu chủ yếu:
a) Các chỉ tiêu kinh tế:
- Tổng sản phẩm địa phương bình quân hàng năm tăng 7,0 - 7,5%; trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 9,5 - 10,2%, dịch vụ tăng 7,1 - 7,5%, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,2 - 3,6%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 10 - 10,5%
- Đến năm 2025, cơ cấu kinh tế: công nghiệp - xây dựng 31,8%, dịch vụ 39,6%, nông, lâm nghiệp, thủy sản 23,4%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 5,2%; GRDP bình quân đầu người đạt trên 3.900 USD; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 16.000 tỷ đồng
- Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2021 - 2025 đạt trên 6.000 triệu USD;
- Huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 41%/GRDP.
- Đến năm 2025: Tỷ lệ đô thị hóa đạt từ 52,8% trở lên; trên 85% số xã (96 xã) đạt tiêu chí nông thôn mới, 36 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 7 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới (thêm Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn).
b) Các chỉ tiêu xã hội
- Đến năm 2025: Tỷ lệ lao động qua đào tạo và bồi dưỡng nghề đạt 66%; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế so với dân số trên 95%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động đạt 20,5%; duy trì 100% trạm y tế có bác sĩ; duy trì 100% số xã, phường, thị trấn đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế; trên 70% số trường đạt chuẩn quốc gia.
- Giải quyết việc làm mới bình quân hàng năm khoảng 30.000 người; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,5 - 2%/năm.
- Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh giảm dần về cân bằng tự nhiên, nâng cao chất lượng dân số; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm còn dưới 8%.
c) Các chỉ tiêu về môi trường:
Đến năm 2025: Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 58%; duy trì 100% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có 40% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch; 83% dân số đô thị được sử dụng nước sạch; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý đạt 84%; duy trì 100% tỷ lệ chất thải công nghiệp, chất thải y tế được thu gom và xử lý đạt chuẩn môi trường.
3. Trụ cột tăng trưởng và các khâu đột phá:
Trên cơ sở phương hướng, mục tiêu nêu trên, việc phát triển kinh tế của tỉnh trong những năm tới tập trung vào 5 trụ cột tăng trưởng và các khâu đột phá sau:
3.1. Trụ cột tăng trưởng:
3.1.1. Phát triển công nghiệp: Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tạo động lực phát triển nhanh nền kinh tế của tỉnh. Trong đó, tập trung nguồn lực, tạo điều kiện tốt nhất để xây dựng và đưa Khu công nghiệp - đô thị Becamex đi vào hoạt động; tích cực thu hút các nhà đầu tư lấp đầy các khu công nghiệp hiện có và có kế hoạch phát triển các khu công nghiệp mới. Có chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp đầu đàn về công nghệ thông tin như TMA, FPT… phát triển; tham gia chuỗi công viên phần mềm Quang Trung; thu hút các doanh nghiệp khởi nghiệp (start up) đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) gắn với khởi nghiệp sáng tạo và ứng dụng những thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0; phát triển các ngành công nghiệp chế biến gắn với sản phẩm nông - lâm - thủy sản, hình thành các “cụm sản xuất nông - công nghiệp ở nông thôn”.
3.1.2. Du lịch: Tiến hành đồng bộ từ quy hoạch địa điểm, quy hoạch sản phẩm đến đầu tư, quản lý hoạt động du lịch. Xây dựng Bình Định thành điểm du lịch “3 tốt” và “3 không”. Tích cực quảng bá du lịch trong nước và ngoài nước, lấy điểm nhấn là: “Quy Nhơn - thành phố du lịch sạch ASEAN”, “Quy Nhơn - điểm đến du lịch”; có chính sách ưu đãi để thu hút các doanh nghiệp lữ hành quốc tế.
3.1.3. Dịch vụ cảng và logistics, bao gồm cảng biển và cảng hàng không: Tập trung khai thác hiệu quả cảng Quy Nhơn hiện có gắn với sự phát triển hệ thống cảng cạn (ICD) và hiện đại dịch vụ cảng, tối đa hóa công suất, đồng thời nghiên cứu xác định địa điểm và kêu gọi đầu tư xây dựng cảng mới có công suất lớn và đa năng. Khai thác tốt vận tải hàng không; xúc tiến việc quy hoạch xây dựng khu công nghiệp sản xuất gia công hàng điện tử - viễn thông gần sân bay nhằm tận dụng lợi thế vận tải hàng không của Cảng hàng không Phù Cát.
3.1.4. Phát triển nông - lâm - thủy sản dựa trên công nghệ cao, chuyển từ số lượng sang chất lượng: Thu hút các nhà đầu tư đầu tư xây dựng các trang trại trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao; có biện pháp nâng cao chất lượng rừng trồng; xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với nông hộ tham gia chuỗi sản xuất và tiêu thụ; hiện đại hóa nghề cá, nhất là nuôi trồng và khai thác hải sản xa bờ. Xây dựng và hiện đại hóa trung tâm hậu cần nghề cá Tam Quan và Đề Gi. Thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
3.1.5. Phát triển kinh tế đô thị gắn với quá trình đô thị hóa: Tiếp tục phát triển khu đô thị mới Nhơn Hội; quy hoạch phát triển các khu đô thị mới, các khu dân cư gắn với các khu công nghiệp và việc mở rộng giao thông (như Khu công nghiệp - đô thị Becamex A, Khu đô thị - dịch vụ Becamex B, đường ven biển, đường nối sân bay Phù Cát - Nhơn Hội…). Quy hoạch đường sắt nội đô nối Cát Tiến với Trung tâm Quy Nhơn.
3.2. Các khâu đột phá tạo động lực:
Trong 5 năm tới cần tập trung vào 3 khâu đột phá sau đây:
- Thứ nhất, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào Bình Định.
- Thứ hai, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo định hướng phát triển của tỉnh, nhất là nhân lực công nghệ thông tin, kỹ thuật công nghệ, du lịch, công nghiệp công nghệ cao; thực hiện chính sách thu hút lao động chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.
- Thứ ba, tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông cho vùng phía Bắc tỉnh nhằm thúc đẩy cực tăng trưởng phía Bắc tỉnh.
B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
I. PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ
1. Về phát triển công nghiệp:
1.1. Phát triển công nghiệp với tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững:
Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2025 (giá so sánh 2010) đạt 74.600 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng bình quân 9,2%/năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2021 - 2025 đạt trên 6.000 triệu USD; trong đó, phấn đấu các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (kể cả các khu công nghiệp trong Khu kinh tế) chiếm trên 50%. Hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp Nhơn Hòa (giai đoạn 2), Bình Nghi, Hòa Hội, Cát Trinh, Long Mỹ (giai đoạn 2) và các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Nhơn Hội. Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, đưa vào hoạt động các khu, cụm công nghiệp, làng nghề theo quy hoạch, đặc biệt là Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định. Phấn đấu 100% các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đi vào hoạt động có công trình hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh và hệ thống xử lý nước thải, bảo vệ môi trường theo quy định.
Xây dựng, hoàn thiện và triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng và nâng cao hiệu quả hoạt động các khu, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh.
Bổ sung cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo với hàm lượng khoa học công nghệ cao, tăng tỷ lệ nội địa hóa; ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, công nghiệp phụ trợ... Tiếp tục phát triển các ngành hàng, sản phẩm có lợi thế của tỉnh. Nâng cao hiệu quả công tác khuyến công.
Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, chủ động nguồn nguyên liệu, đào tạo và sử dụng nhân lực…, mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh.
Điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường, dự án quy mô lớn, tạo nguồn thu cho ngân sách, suất đầu tư trên một đơn vị diện tích lớn; không thu hút các dự án nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, công nghệ lạc hậu.
1.2. Phát triển mạnh các sản phẩm có lợi thế, cụ thể:
a) Chế biến nông sản, thủy sản, thực phẩm và đồ uống:
Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư bảo quản sau thu hoạch, chế biến, xuất khẩu, tiêu thụ nông sản, đa dạng hóa sản phẩm cho tiêu dùng. Tạo điều kiện để các dự án đang triển khai đầu tư xây dựng, mở rộng đi vào hoạt động phát huy giá trị sản xuất công nghiệp, ổn định sản xuất, nâng cao sản lượng, chất lượng các sản phẩm bia, sữa, nước giải khát, thủy sản... Tập trung thu hút đầu tư vào Khu chế biến thủy sản tập trung dọc Quốc lộ 19 mới. Thu hút và phát triển các cơ sở, nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu gắn với các cảng cá tại thị xã Hoài Nhơn, huyện Phù Cát. Thực hiện di dời các nhà máy chế biến thủy sản nội thành thành phố Quy Nhơn vào các khu, cụm công nghiệp, khu chế biến tập trung và nâng cao năng lực chế biến theo chiều sâu, trên cơ sở đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, gia tăng giá trị hàng hóa. Thu hút đầu tư xây dựng nhà máy giết mổ, chế biến súc sản gắn với các dự án chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; khuyến khích đầu tư mới, nâng công suất, nâng cao chất lượng các dự án chế biến thực phẩm, đặc sản mang thương hiệu địa phương (bánh tráng, bánh ít, rượu Bàu Đá, nước mắm...).
b) Chế biến gỗ, lâm sản và sản phẩm thải loại từ gỗ:
Phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường; xây dựng thương hiệu “Đồ gỗ Bình Định”; triển khai Đề án phát triển công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Bình Định đến năm 2030, trong đó tập trung xuất khẩu các sản phẩm gỗ nội thất, gỗ ngoài trời, các mặt hàng đồ thủ công mỹ nghệ; ưu tiên phát triển các nhà máy sản xuất tủ bếp, ván gỗ, sản phẩm gỗ nguyên khối (gỗ glulam, gỗ CLT, ván gỗ mặt lớn) để tăng nhanh giá trị sản xuất công nghiệp… gắn với xây dựng diện tích rừng trồng đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững, phát triển rừng trồng cây gỗ lớn; nâng cao tỷ lệ sử dụng gỗ nguyên liệu trong tỉnh, khuyến khích dùng gỗ rừng trồng đạt tiêu chuẩn FSC, PEFC... Khuyến khích đầu tư nâng cấp công nghệ và máy móc, thiết bị trong sản xuất đồ gỗ xuất khẩu để từng bước hiện đại hóa các nhà máy chế biến, nâng cao chất lượng và đa dạng mẫu mã sản phẩm. Tăng cường tuyên truyền, tập huấn việc ứng dụng công nghệ thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tiếp tục thu hút đầu tư phát triển các nhà máy chế biến đồ gỗ nội, ngoại thất và viên nén (sản phẩm thải loại từ gỗ), từng bước chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào, sớm hình thành khu (cụm) công nghiệp chuyên ngành gỗ và sản phẩm tử gỗ trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu sản phẩm từ gỗ năm 2025 đạt trên 01 tỷ USD.
c) Công nghiệp chế tạo máy, cơ khí:
Tiếp tục kêu gọi đầu tư phát triển các ngành cơ điện tử, cơ khí chính xác, điện - điện tử, cơ khí chế tạo máy tạo nền tảng thúc đẩy các ngành công nghiệp khác phát triển. Phát triển cơ khí đóng mới tàu thuyền và phụ tùng, trang thiết bị phục vụ phát triển ngành nông nghiệp, y tế. Phát triển các ngành cơ khí trong các cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã để thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn. Phát triển các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí chế tạo như: khuôn, linh kiện phụ tùng, máy móc thiết bị… Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi các nhà máy cơ khí hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, phát huy giá trị đã đầu tư như các nhà máy thép Hoa Sen, nhà máy cơ khí Hùng Vương…
d) Công nghiệp dệt may - da giày:
Ưu tiên đầu tư từ các tập đoàn, tổng công ty lớn và đầu tư nước ngoài. Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm của ngành dệt may - da giày hiện có. Chú trọng đầu tư phát triển các sản phẩm may mặc, vải sợi, giày, cặp, túi xuất khẩu các loại. Kêu gọi đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất vải cao cấp, vải giả da (simili), vải nhựa các loại, nguyên phụ liệu ngành may. Tập trung cải tiến mẫu mã, đào tạo đội ngũ thiết kế, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Từng bước phát triển có chọn lọc theo hướng giảm dần quy mô các doanh nghiệp dệt may trong khu vực đô thị, khuyến khích phát triển các cơ sở may mặc, da giày ở các cụm công nghiệp, khu vực nông thôn. Ổn định sản xuất các nhà máy hiện có; tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi các nhà máy đang đầu tư xây dựng hoàn thành đi vào hoạt động theo tiến độ đăng ký. Tiếp tục đầu tư, phát triển các nhà máy may, giày thể thao tại các khu, cụm công nghiệp; hình thành và phát triển cụm liên kết ngành may mặc gắn với các cụm công nghiệp chuyên ngành công nghiệp hỗ trợ.
đ) Công nghiệp hóa chất và dược phẩm:
Ưu tiên hỗ trợ đầu tư chiều sâu, từng bước đổi mới công nghệ, thiết bị ngang tầm với trình độ tiên tiến trong khu vực, cung cấp sản phẩm cho thị trường trong nước và hướng xuất khẩu các nhà máy Bidiphar, FKB... Tạo điều kiện thuận lợi các nhà máy sản xuất dược phẩm Bidiphar công nghệ cao; nhà máy sản xuất dược phẩm Bidiphar Betalactam đang đầu tư xây dựng hoàn thành đi vào hoạt động tại Khu kinh tế Nhơn Hội. Tiếp tục thu hút các nhà máy sản xuất dược phẩm, dược liệu; sản xuất sản phẩm nhựa dân dụng và công nghiệp đầu tư vào tỉnh.
e) Sản xuất vật liệu xây dựng:
Khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất các mặt hàng gốm sứ, thủy tinh, gạch không nung, gạch bê tông siêu nhẹ AAC, ngói chống rêu, các loại vật liệu trang trí nội thất chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành xây dựng trên địa bàn, tạo nguồn hàng vững chắc, ổn định hướng đến xuất khẩu. Tăng cường thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp vật liệu mới như vật liệu xây dựng lắp ghép, vật liệu xây dựng được sản xuất từ vật liệu phế thải như bột đá, mùn cưa, phế thải xây dựng… để giảm thiểu ô nhiễm môi trường và nâng cao giá trị vật liệu xây dựng; tăng cường thu hút các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu sơn trong xây dựng. Ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại trong xây dựng dân dụng và công nghiệp, phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị…
g) Công nghiệp công nghệ thông tin:
Triển khai xây dựng, phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin của tỉnh đáp ứng được các yêu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đẩy nhanh tích hợp công nghệ thông tin và tự động hóa trong sản xuất công nghiệp nhằm tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, mô hình nhà máy thông minh, phát triển sản xuất các sản phẩm, thiết bị thông minh; phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp công nghệ thông tin đạt 1.250 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 32,2%/năm.
h) Sản xuất, phân phối điện, nước, xử lý rác thải, nước thải và khai khoáng:
Tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp sản xuất, phân phối điện, nước, xử lý rác thải, nước thải và khai khoáng, phấn đấu năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.560 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 8,7%/năm.
Thu hút đầu tư phát triển công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh, để khai thác tiềm năng, lợi thế ở những nơi có điều kiện phát triển; thực hiện đầu tư và phát triển nguồn và lưới điện theo quy hoạch được duyệt đảm bảo nhu cầu sản xuất và sinh hoạt; phấn đấu 100% thôn, làng trên địa bàn tỉnh được cấp điện lưới quốc gia.
Thu hút đầu tư và tạo điều kiện để các nhà máy nước cấp nước sinh hoạt, nhà máy xử lý nước thải, chất thải sinh hoạt triển khai đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu mở rộng đô thị và phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Phát triển ngành khai thác đá ốp lát, đá làm vật liệu xây dựng... đáp ứng nhu cầu các ngành chế biến khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh với quy mô và công nghệ khai thác theo hướng tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường sinh thái, có sự kiểm soát chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước; cải tiến công nghệ khai thác, chế biến tinh nâng cao giá trị sản phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm dần tiến tới không xuất khẩu nguyên liệu thô.
2. Về phát triển nông nghiệp và nông thôn:
Phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản dựa trên công nghệ cao, chuyển từ số lượng sang chất lượng: thu hút các nhà đầu tư xây dựng các trang trại trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao; nâng cao chất lượng rừng trồng; xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với nông hộ tham gia chuỗi sản xuất và tiêu thụ; hiện đại hóa nghề cá, nhất là khâu nuôi trồng và khai thác hải sản xa bờ. Thực hiện phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu góp phần xây dựng nông thôn ngày càng hiện đại và văn minh.
1.2.1. Ngành trồng trọt:
Tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực trồng trọt, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tăng hiệu quả sử dụng đất, lao động, cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm không ngừng nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa, đem lại giá trị gia tăng cao. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình cánh đồng lớn, hình thành các vùng sản xuất tập trung.
Trên cơ sở đó, tập trung phân tích, đánh giá lợi thế cạnh tranh của từng sản phẩm cây trồng, xác định vùng sản xuất tập trung, dự kiến thị trường tiêu thụ và đưa ra các giải pháp phát triển trong thời gian tới.
a) Cây lương thực:
Đến năm 2025, ổn định tổng sản lượng lương thực cây có hạt khoảng 707.000 tấn.
* Cây lúa: Rà soát và tập trung chuyển đổi diện tích sản xuất 3 vụ lúa/năm bấp bênh, kém hiệu quả sang cơ cấu 2 lúa và 1 màu hoặc 1 lúa và 2 màu. Ổn định diện tích sản xuất lúa đến năm 2025 là 92.500 ha, tăng cường đầu tư thâm canh, nâng năng suất lúa bình quân lên 70,1 tạ/ha. Định hướng lựa chọn những địa bàn phù hợp, ưu tiên phát triển sản xuất lúa giống và lúa chất lượng cao theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung chuyên canh đáp ứng nhu cầu thị trường trong tỉnh và trong nước.
Tổ chức lại sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn có sự tham gia liên kết HTX với doanh nghiệp, trên cơ sở ứng dụng nhanh các tiến bộ kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất; phát triển thị trường, từng bước gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm.
* Cây ngô: Cây ngô là một trong những cây trồng chủ lực để thực hiện chuyển đổi đất 1 vụ lúa kém hiệu quả sang trồng ngô và có thể tăng diện tích bằng cách luân canh trên đất lúa (chân vàn, vàn cao). Vùng sản xuất ngô được bố trí luân canh trên đất màu, soi và luân canh trên đất lúa, tập trung ở các huyện: Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, An Nhơn, Phù Cát, Tây Sơn. Chú trọng phát triển trồng ngô ở những vùng có điều kiện thâm canh (đất soi bãi, luân canh trên đất lúa), sử dụng các giống mới cho năng suất cao, nhằm nâng cao sức cạnh tranh sản xuất ngô trong nước so với ngô nhập khẩu. Đến năm 2025 diện tích gieo trồng ngô khoảng 9.000 ha, sản lượng 59.000 tấn.
b) Cây công nghiệp:
* Cây dừa: Tập trung cải tạo các vườn dừa già cỗi cho năng suất thấp bằng cách trồng các giống dừa mới có năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho chế biến tinh dầu dừa xuất khẩu, một phần cho nhu cầu tiêu dùng nước giải khát của nhân dân và khách du lịch. Đến năm 2025 diện tích dừa toàn tỉnh khoảng 10.000 ha, sản lượng khoảng 116.400 tấn. Diện tích dừa tập trung chủ yếu ở các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Hoài Ân, Phù Cát, chiếm 92% diện tích dừa cả tỉnh.
* Cây sắn: Phát triển cây sắn theo hướng giảm diện tích ở những khu vực đất có độ dốc lớn hơn 15o, đồng thời cần có giải pháp thâm canh phù hợp để hạn chế thoái hóa đất. Xây dựng các quy trình kỹ thuật trồng sắn bền vững theo các hình thức luân canh, xen canh với cây họ đậu nhằm đảm bảo vừa tăng giá trị sản xuất, vừa có tác dụng cải tạo đất; trồng sắn rải vụ để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy. Vùng sản xuất sắn tập trung chủ yếu ở các huyện: Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn gắn với nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu. Diện tích ổn định đến năm 2025 là 10.000 ha, sản lượng 315.000 tấn.
* Cây lạc: Trong thời gian tới, cây lạc được xem là một trong những cây trồng chủ lực để thực hiện chuyển đổi cây trồng khác sang trồng lạc. Do đó, hướng ưu tiên phát triển ở những vùng đất cát pha (đất soi bãi), có điều kiện thâm canh, luân canh, xen canh lạc với một số cây trồng khác; đồng đời chuyển một phần diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng lạc nhằm không ngừng tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn, nâng cao hiệu quả sản xuất, phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.
Đẩy mạnh du nhập, khảo nghiệm các giống mới có năng suất chất lượng cao để bổ sung vào cơ cấu giống lạc của tỉnh. Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào sản xuất lạc thương phẩm, lạc giống.
Đến năm 2025 diện tích gieo trồng lạc khoảng 15.000 ha, sản lượng 55.500 tấn, chủ yếu tập trung ở các huyện: Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Ân và thị xã An Nhơn.
* Cây mía: Diện tích trồng mía đến năm 2025 toàn tỉnh giảm còn khoảng 100 ha, sản lượng 6.500 tấn. Vùng sản xuất mía chủ yếu ở huyện Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh và An Nhơn.
* Cây điều: Chuyển toàn bộ diện tích điều trồng trên đất lâm nghiệp kém hiệu quả sang trồng cây khác có hiệu quả kinh tế cao hơn. Chỉ giữ lại những diện tích điều ở những nơi có điều kiện tưới, đất đai phù hợp cho sinh trưởng và phát triển. Đến năm 2025 ổn định diện tích điều khoảng 3.000 ha trong đó tập trung nhiều nhất ở huyện Phù Cát và Vĩnh Thạnh, sản lượng 3.000 tấn.
* Cây vừng: Là một trong những cây trồng phù hợp cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong điều kiện biến đổi khí hậu, nhất là ở những địa phương khó khăn về nguồn nước tưới. Trong thời gian tới phát triển cây vừng bằng phương pháp luân canh trên chân ruộng thiếu nước tưới và xen canh trên đất trồng cây hàng năm khác.
1.2.2. Ngành chăn nuôi:
Phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và giết mổ động vật tập trung. Phấn đấu đến năm 2025, đàn trâu bò đạt 350 nghìn con (trong đó, đàn bò 330 nghìn con, tỷ lệ bò lai đạt 93,0% trên tổng đàn); đàn lợn 1.100 nghìn con; đàn gia cầm 11.700 nghìn con. Xây dựng 25 trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao; xây dựng Khu chăn nuôi Nhơn Tân (thị xã An Nhơn), Cát Lâm (Phù Cát) thành vùng chăn nuôi lợn giống, lợn thịt công nghệ cao; xây dựng nhãn hiệu “Heo Hoài Ân”; tiếp tục phát triển nhãn hiệu “Gà Minh Dư”, “Gà Cao Khanh” mang tầm quốc tế; theo đó hướng đến chuỗi sản xuất khép kín từ con giống, thức ăn, quy trình chăn nuôi, giết mổ, đóng hộp, phục vụ xuất khẩu sang thị trường Châu Âu và nhãn hiệu “Bò thịt chất lượng cao Bình Định”.
Cơ cấu một số đàn vật nuôi chính:
* Đàn heo: Tăng quy mô đàn, sản lượng thịt hơi xuất chuồng, trên cơ sở từng bước chuyển từ chăn nuôi nông hộ ở khu dân cư sang phát triển loại hình chăn nuôi trang trại, gia trại gắn với nâng cao chất lượng đàn heo và đảm bảo vệ sinh môi trường; khuyến khích, tạo điều kiện hình thành các cơ sở chăn nuôi heo quy mô lớn, có trình độ sản xuất tiên tiến gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm.
* Đàn trâu, bò: Phát triển chăn nuôi trên cơ sở tổ chức lại sản xuất theo hướng hợp tác sản xuất, liên kết sản xuất, để chăn nuôi đem lại giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế cao nhất. Từng bước chuyển từ hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán, nằm xen trong khu dân cư của hộ gia đình, sang chăn nuôi trang trại, gia trại với quy mô hợp lý, gắn với bảo vệ môi trường.
Tăng số lượng đàn bò thịt, nâng cao chất lượng bò thịt thông qua các giống bò cao sản chất lượng cao bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, phối giống trực tiếp gắn với sử dụng quy trình vỗ béo bò. Sản lượng thịt bò xuất chuồng/tổng sản lượng thịt xuất chuồng các loại đạt 21,92% vào năm 2025.
* Đàn gia cầm: Đối với các huyện trung du, miền núi khuyến khích phát triển chăn nuôi gà thả vườn; đối với các huyện đồng bằng, ven biển phát triển chăn nuôi gia cầm theo hình thức công nghiệp, bán công nghiệp và chăn thả có kiểm soát. Sản lượng thịt gia cầm xuất chuồng/tổng sản lượng thịt xuất chuồng các loại đạt 15,78% vào năm 2025.
1.2.3. Phát triển lâm nghiệp:
Bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; tiếp tục thực hiện công tác khoán bảo vệ rừng giai đoạn 2021 - 2025 của các chương trình, dự án là 608.236 ha, đảm bảo rừng thật sự có chủ. Đẩy mạnh trồng rừng kết hợp với khoanh nuôi phục hồi và bảo vệ rừng. Tiếp tục đầu tư trồng rừng cảnh quan, rừng phòng hộ; trồng rừng phòng hộ ven biển gắn với các dự án phát triển du lịch sinh thái. Huy động mọi nguồn vốn đầu tư để phát triển rừng, bình quân diện tích rừng trồng mới tập trung giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 8.000ha, diện tích rừng trồng gỗ lớn là 10.000 ha (giai đoạn 2021 - 2025, trồng thêm 7.334 ha). Diện tích rừng được cấp mới chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) là 10.000 ha.
Tổ chức tốt công tác chăm sóc rừng phòng hộ, rừng môi trường cảnh quan, đảm bảo đến năm 2025 độ che phủ rừng đạt trên 58%. Quản lý chặt chẽ, điều chỉnh kịp thời những bất hợp lý quy hoạch 3 loại rừng; xây dựng đồng bộ quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp huyện, xã; tiếp tục hoàn thành việc giao rừng, cho thuê rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ổn định, lâu dài cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.
Phát triển sản xuất trồng rừng gỗ lớn trên cơ sở thay đổi phương thức kinh doanh trồng rừng gỗ nhỏ chủ yếu cung cấp băm dăm, sang trồng rừng gỗ lớn đáp ứng nhu cầu chế biến của các nhà máy chế biến đồ gỗ tinh chế trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp và tài nguyên rừng; bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Tạo sự dịch chuyển căn bản về phương thức sản xuất, tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị ngành hàng bền vững gắn với xây dựng chứng chỉ FSC nhằm nâng cao giá trị xuất khẩu.
2.4. Phát triển thủy sản:
Phấn đấu đến năm 2025, tổng sản lượng thủy sản đạt 244.000 tấn, trong đó sản lượng khai thác đạt 220.000 tấn, trong đó sản lượng khai thác ứng dụng công nghệ cao 72.000 tấn; sản lượng nuôi trồng đạt 24.000 tấn (sản lượng tôm nuôi đạt 22.000 tấn), trong đó sản lượng tôm nuôi ứng dụng công nghệ cao 13.000 tấn; phát triển nuôi biển ứng dụng công nghệ cao. Số lượng tàu đánh bắt xa bờ ứng dụng công nghệ cao chiếm 36% tổng số tàu đánh bắt xa bờ; diện tích nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao chiếm 30% tổng diện tích nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh.
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách của Chính phủ về hỗ trợ giúp ngư dân yên tâm sản xuất khai thác xa bờ và đóng tàu vỏ sắt, tàu công suất lớn để nâng cao năng lực đánh bắt xa bờ góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Tích cực đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác thủy sản, bảo quản sản phẩm giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao hiệu quả sản xuất trên đơn vị tàu thuyền và thu nhập của ngư dân. Tập trung đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan, đồng thời xây dựng, nâng cấp các cơ sở hậu cần nghề cá, nạo vét luồng lạch tại các cảng cá, bến cá để tàu có công suất lớn có thể về cập cảng và bán nguyên liệu cho các cơ sở chế biến. Xây dựng đội tàu dịch vụ hậu cần nghề cá giúp ngư dân bám biển lâu ngày, nâng cao hiệu quả khai thác.
Hình thành được Vùng nuôi tôm công nghệ cao thuộc xã Mỹ Thành (huyện Phù Mỹ) theo Quy hoạch; theo đó phải hình thành được chuỗi sản xuất khép kín từ sản xuất tôm giống, xây dựng nhà máy thức ăn nuôi tôm, quy trình công nghệ nuôi tôm siêu thâm canh ... hướng tới xuất khẩu sang Châu Âu, Bắc Mỹ; đi đôi với việc nghiên cứu, kiểm soát, khống chế dịch bệnh trong quá trình nuôi tôm và xử lý nước thải ra môi trường xung quanh.
2.5. Xây dựng nông thôn mới:
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới”. Gắn tái cơ cấu ngành nông nghiệp với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Xây dựng kế hoạch tiến độ và giải pháp cụ thể cho các xã, huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025. Tăng cường thu hút các nguồn lực và lồng ghép các nguồn vốn đầu tư phát triển các công trình hạ tầng cơ bản trên địa bàn xã, thôn, tích cực hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại gắn với từng sản phẩm hàng hóa xuất khẩu. Tổ chức và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn để nông dân có việc làm tại chỗ. Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có trên 85% số xã (96 xã) đạt tiêu chí nông thôn mới; trong đó 36 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 5 xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; không còn xã dưới 10 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 07/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới (thêm huyện Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn); có ít nhất 165 sản phẩm OCOP cấp tỉnh được công nhận, 25 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
3. Về hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, tài chính:
3.1. Thương mại, dịch vụ:
Phát triển và nâng cao hiệu quả các hoạt động thương mại, dịch vụ; đẩy mạnh xuất khẩu; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích xuất khẩu; nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; tăng cường công tác xây dựng và bảo hộ thương hiệu. Phát triển mạnh hệ thống bán buôn, bán lẻ trong tỉnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn. Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát chặt chẽ, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn.
Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng thương mại, dịch vụ. Phát triển và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ: tài chính, ngân hàng, vận tải, bưu chính viễn thông, tư vấn, bảo hiểm… Chú trọng phát triển các loại hình dịch vụ có lợi thế của tỉnh như cảng biển, hàng không, đường sắt; tạo điều kiện đầu tư nâng cấp các cảng biển, phát triển dịch vụ logistics, dịch vụ kho bãi… Bảo đảm tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ cao hơn tốc độ tăng GRDP.
Xây dựng, hoàn thiện hạ tầng cảng biển, cảng cạn (ICD), kho bãi, giao thông vận tải, thông tin liên lạc, các trung tâm logistics để phát triển dịch vụ cảng biển, logistics của tỉnh và khu vực; đảm bảo tính đồng bộ của hạ tầng giao thông và dịch vụ vận tải với mục tiêu phát triển ngành dịch vụ cảng và logistics.
Tập trung triển khai quy hoạch Cảng Quy Nhơn mở rộng đến năm 2030; khai thác hiệu quả cụm cảng biển Quy Nhơn hiện có; hỗ trợ đẩy nhanh việc triển khai đầu tư các dự án: Nâng cấp bến số 1 Cảng Quy Nhơn, Mở rộng cảng Quy Nhơn (giai đoạn 1); thu hút đầu tư xây dựng cảng tổng hợp có công suất lớn tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ nhằm nâng cao năng lực và phát huy lợi thế cảng biển của tỉnh; đầu tư nâng cấp luồng hàng hải vào Cảng Quy Nhơn.
Kêu gọi, xã hội hóa để huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng logistics, cảng cạn (ICD) theo quy hoạch dọc Quốc lộ 19 mới trên địa bàn huyện Tuy Phước; cụm logistics trung chuyển hàng hóa tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh. Chú trọng phát triển dịch vụ logistics gắn với việc phát triển hệ thống hạ tầng giao thông các tuyến đường liên vùng như: đường cao tốc Bắc - Nam (phía Đông) qua tỉnh Bình Định, đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, các tuyến Quốc lộ 19B và 19C để khai thác hạ tầng kết nối giữa Bình Định với các tỉnh duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và các nước trong khu vực thuộc Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS).
Phát triển dịch vụ logistics phù hợp với tiềm năng lợi thế của tỉnh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất và trở thành một ngành dịch vụ đem lại giá trị gia tăng cao gắn với phát triển sản xuất hàng hóa, xuất nhập khẩu và thương mại của tỉnh. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics; phát triển các doanh nghiệp logistics tăng về số lượng, chất lượng, quy mô và trình độ nhân lực.
Tiếp tục đề xuất bổ sung Cảng hàng không Phù Cát thành Cảng hàng không Quốc tế vào quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đầu tư nâng cấp đường lăn, mở rộng sân đỗ, xây dựng nhà ga quốc tế mới; xúc tiến mở thêm các tuyến bay nội địa và quốc tế đi và đến Phù Cát, kịp thời đáp ứng nhu cầu của khách du lịch và nhà đầu tư khi Bình Định đang là điểm đến hấp dẫn của cả nước. Nâng cấp, hoàn thiện các tuyến giao thông kết nối trực tiếp và gián tiếp với Cảng hàng không Phù Cát; nghiên cứu quy hoạch xây dựng khu công nghiệp sản xuất gia công hàng điện tử - viễn thông gần sân bay nhằm tận dụng lợi thế vận tải hàng không của Cảng hàng không Phù Cát.
Chú trọng bồi dưỡng, phát triển nguồn thu bền vững; khai thác, huy động đầy đủ, kịp thời, đúng pháp luật các nguồn thu vào ngân sách nhà nước; chống thất thu, nợ đọng thuế... Phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh.
3.2. Du lịch:
Tập trung phát triển du lịch Bình Định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác; góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Đưa Bình Định trở thành điểm đến an toàn, có nét đặc trưng riêng, văn minh, thân thiện và hấp dẫn.
Phấn đấu đến năm 2025 thu hút 8 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 1,5 triệu lượt khách quốc tế; tổng đóng góp của hoạt động du lịch bao gồm đóng góp trực tiếp và đóng góp gián tiếp (lan tỏa) vào GRDP tỉnh Bình Định đạt 20% (trong đó đóng góp trực tiếp của hoạt động du lịch đạt 10%, đóng góp gián tiếp đạt 10%); đảm bảo môi trường du lịch với 3 tốt (an ninh tốt, môi trường tốt, quan hệ cộng đồng tốt), 3 không (không chặt chém, không giành giật khách, không người ăn xin).
Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển du lịch trên cơ sở phát huy lợi thế về cảnh quan, môi trường, văn hóa, di tích, lịch sử và con người trong xây dựng thương hiệu du lịch Bình Định. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá và kết nối du lịch với các địa phương trong và ngoài nước; đôn đốc, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án du lịch, nhất là các khu vui chơi - giải trí quy mô lớn, hiện đại. Trong đó, chú trọng hoàn thiện hạ tầng du lịch tại thành phố Quy Nhơn, Khu kinh tế Nhơn Hội; các tuyến du lịch trọng điểm: Quy Nhơn - Sông Cầu, Phương Mai - Núi Bà, Quy Nhơn - An Nhơn - Tây Sơn - Vĩnh Thạnh, phát triển du lịch cộng đồng và các điểm du lịch tại các huyện, thị xã trong tỉnh.
Tiếp tục tổ chức, phổ biến, nâng cao nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; bảo vệ hình ảnh, môi trường du lịch, góp phần phát triển du lịch bền vững, nâng cao uy tín, thương hiệu và sức thu hút của du lịch Bình Định.
Phát triển thị trường khách du lịch. Ưu tiên phát triển thị trường khách du lịch nội địa, tập trung thu hút khách du lịch thị trường thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên; từng bước mở rộng thị trường các tỉnh Đông Bắc, Tây Bắc, Bắc và Nam Trung Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và Nam Bộ, từng bước phát triển có chọn lọc thị trường khách du lịch quốc tế, tập trung thu hút khách du lịch các thị trường gần, có nguồn khách lớn và mức tăng trưởng nhanh như thị trường Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Nga và Đông Âu; tiến tới thu hút khách du lịch từ một số thị trường xa, khả năng chi tiêu cao và lưu trú dài ngày như Tây Âu, Bắc Mỹ và Châu Đại Dương.
Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao và bền vững như sản phẩm du lịch biển đảo thành thương hiệu mạnh, có lợi thế cạnh tranh của du lịch Bình Định, gồm: sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển đảo cao cấp; du lịch thể thao, giải trí trên biển (công viên biển, lặn ngắm san hô, câu cá giải trí trên biển và một số loại hình du lịch, giải trí trên biển) dọc tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, Quy Nhơn - Nhơn Lý - Cát Tiến, Phù Mỹ - Hoài Nhơn, Nhơn Hải - Cù Lao Xanh… Tiếp tục hình thành và phát triển các bãi tắm sạch, đẹp, an toàn dọc các tuyến đường ven biển của tỉnh; bố trí lực lượng cứu hộ, nhà vệ sinh đạt chuẩn, điểm tắm tráng nước ngọt đạt chuẩn du lịch.
Đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch văn hóa gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, cách mạng của tỉnh; khai thác thế mạnh ẩm thực đặc trưng, đa dạng của địa phương. Hình thành các tuyến du lịch gắn với điểm đến là các võ đường, làng nghề truyền thống; các di tích lịch sử - văn hóa, di tích về phong trào Tây Sơn; hệ thống tháp Chăm… Tiếp tục hình thành và phát triển các điểm biểu diễn nghệ thuật Tuồng (Hát bội), Bài chòi dân gian, Võ cổ truyền Bình Định, các chương trình trình diễn nghệ thuật phục vụ khách du lịch. Du lịch kết hợp chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe: Phát huy tiềm năng các suối khoáng nóng, võ cổ truyền Bình Định để hình thành các sản phẩm du lịch kết hợp chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe…
Phát triển các sản phẩm du lịch mới, có tiềm năng như phát triển dịch vụ du lịch tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) và Tổ hợp Không gian khoa học tại thành phố Quy Nhơn nhằm tạo ra sản phẩm du lịch đặc thù riêng của tỉnh Bình Định - Du lịch khám phá khoa học.
Phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và làng nghề gắn với cảnh quan rừng, núi, hồ ở các tuyến du lịch của tỉnh. Đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng tại các làng chài, du lịch làng nghề tại một số huyện, thị xã gắn với du lịch nông nghiệp…
Đầu tư phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, nhất là hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, cảng biển, đường thủy nội địa tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tỉnh. Khuyến khích đầu tư các cơ sở lưu trú cao cấp, cơ sở dịch vụ phục vụ khách như nhà hàng, các trung tâm thương mại - mua sắm, vui chơi giải trí, thẩm mỹ chăm sóc sắc đẹp đạt tiêu chuẩn quốc tế nhằm phục vụ thị trường khách mục tiêu của Bình Định. Phấn đấu đến năm 2025 thu hút đầu tư đạt 25.000 phòng (trong đó số phòng lưu trú tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên đạt 70% tổng số phòng lưu trú); thu hút đầu tư 2 - 3 khu vui chơi, giải trí và trung tâm thương mại - mua sắm cao cấp.
Thực hiện chiến lược quảng bá, xúc tiến du lịch trọng tâm, trọng điểm theo thị trường khách du lịch. Triển khai chiến lược truyền thông phát triển thương hiệu du lịch tỉnh theo tiêu chí: “An toàn, văn minh, thân thiện và hấp dẫn”; phát triển thành phố Quy Nhơn thành thành phố du lịch gắn với danh hiệu “Quy Nhơn - Thành phố du lịch sạch ASEAN 2020”.
Hình thành dự án và kêu gọi đầu tư một số khu du lịch ở phía Bắc tỉnh (Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Hoài Ân, An Lão), phía Tây tỉnh (Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh) nhằm tạo sự phát triển đồng đều trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Xây dựng nguồn nhân lực phục vụ du lịch chuyên nghiệp, chất lượng cao. Đến năm 2025 lao động trực tiếp phục vụ du lịch có tay nghề đạt trên 16.000 người; ngành du lịch cơ bản giải quyết đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng, cơ cấu lao động hợp lý. Phát triển du lịch thông minh và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch.
II. XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH
Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với phát triển các khu vực trong tỉnh.
1. Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh:
Tích cực huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Coi trọng xã hội hóa, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng dịch vụ - du lịch, văn hóa - xã hội. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; giải quyết tốt vấn đề sinh kế cho người dân trong các vùng dự án; quan tâm đầu tư hạ tầng thiết yếu cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, hải đảo...
- Triển khai thực hiện quy hoạch và các đề án phát triển giao thông nhằm phát triển đồng bộ hệ thống giao thông trên địa bàn, nhất là hệ thống giao thông kết nối giữa các vùng, các địa phương trong tỉnh như:
+ Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thi công các dự án: Đường ven biển (ĐT 639) các đoạn: Cát Tiến - Đề Gi, Đề Gi - Mỹ Thành, từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh); Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông, thành phố Quy Nhơn; Tuyến đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội (giai đoạn 2); Đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu Đô thị Diêm Vân…
+ Triển khai và xây dựng hoàn thành các tuyến đường: Tuyến đường trục Đông - Tây kết nối với tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT 638) đoạn Km137+580 - Km143+787; Tuyến đường trung tâm lõi đô thị thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội; Cầu Phú Văn (giai đoạn 2); Đường Ngô Mây nối dài (thành phố Quy Nhơn); Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Quốc lộ 19C, đoạn từ Diêu Trì - Mục Thịnh; các tuyến đường thuộc Hạ tầng khung Khu Đô thị Long Vân; Tuyến đường phía Tây huyện Vân Canh, đoạn từ Khu công nghiệp, đô thị Becamex Bình Định đến thị trấn Vân Canh…
+ Kết hợp nguồn vốn Trung ương, vốn ODA với nguồn vốn ngân sách địa phương đầu tư xây dựng Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến - Diêm Vân; Tuyến đường kết nối từ trung tâm Thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại; Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn; Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ; Tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong; Tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới; Dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Bình Định (bao gồm Tuyến đường từ Quốc lộ 19C kết nối cảng Quy Nhơn và dự án Đường ven biển (ĐT.639) đoạn Mỹ Thành - Lại Giang); các tiểu dự án giao thông thuộc dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM): (i) Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giao thông liên huyện Vĩnh Thạnh, kết nối Quốc lộ 19 và huyện KBang, tỉnh Gia Lai Sửa chữa, (ii) nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã từ thôn Hiệp Hưng, xã Canh Hiệp đến làng Canh Tiến, xã Canh Liên, huyện Vân Canh, (iii) Sửa chữa, nâng cấp đường liên xã An Hưng đi Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn; Cầu Thị Nại 2. Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn gắn với chương trình nông thôn mới…
- Triển khai, hoàn thành đầu tư các hạng mục thuộc dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn; Hồ chứa nước Đồng Mít và các công trình gắn kết; Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định; Sửa chữa nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định (WB8); Đập dâng Lão Tâm; các dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư Quảng Vân, Diêm Vân….
- Kết hợp nguồn vốn Trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình thủy lợi, đê kè, hệ thống tiêu thoát lũ, các dự án cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân như: Dự án Nâng cao đồng bộ năng lực tưới hệ thống Tân An - Đập Đá; Dự án Đập Dâng Phú Phong huyện Tây Sơn; Đập dâng Hà Thanh 1; Nâng cấp, mở rộng Cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan (sử dụng vốn ODA cho hạng mục nạo vét luồng; kết hợp xã hội hóa một số hạng mục), xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đầm Đề Gi, huyện Phù Cát; Cải tạo hệ thống tiêu thoát lũ và kết nối giao thông hai bờ Suối Trầu Khu đô thị Long Vân, thành phố Quy Nhơn; Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh, thành phố Quy Nhơn; Cấp nước sạch trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP); nghiên cứu đầu tư chuyển nước từ hồ Đồng Mít về hệ thống tưới đập Lại Giang và phía Bắc Phù Mỹ; nghiên cứu xây dựng đường sắt nội đô nối Cát Tiến với Trung tâm Quy Nhơn….
- Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Mở rộng, mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, Trung tâm Y tế Quy Nhơn, Trung tâm y tế An Nhơn và một số Trung tâm y tế huyện; nâng cấp các trạm y tế xã trong tỉnh. Xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh. Đầu tư xây dựng Bảo tàng tỉnh Bình Định. Đầu tư mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn; xây dựng các Trường THPT Nguyễn Hữu Quang, Phan Bội Châu, Xây dựng mới Trường THPT để giảm tải Trường THPT Hùng Vương; bổ sung phòng học, phòng bộ môn, nhà hiệu bộ đối với các trường trung học phổ thông còn thiếu. Triển khai các dự án quan trọng khác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và an sinh xã hội... Có cơ chế, chính sách hợp lý huy động các nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân để đầu tư phát triển nhà ở nhằm tăng nhanh quỹ nhà ở, nhất là nhà ở xã hội tại các khu đô thị phục vụ nhu cầu nhà ở cho công nhân, viên chức có thu nhập thấp, lao động trong các khu công nghiệp, nhà ở cho người tái định cư…
Tiếp tục quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình mới phù hợp với quy hoạch tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.
2. Tăng cường liên kết, phát triển các khu vực trong tỉnh:
Triển khai thực hiện có hiệu quả đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, vừa tăng cường sự liên kết giữa các vùng, các địa phương; vừa chú trọng phát huy lợi thế của các khu vực và các địa phương trong tỉnh.
2.1. Đối với khu vực đô thị:
Tập trung tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch chung (điều chỉnh) xây dựng thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận, mở rộng không gian phát triển để Quy Nhơn trở thành một trong những đô thị trung tâm của vùng duyên hải miền Trung, phát triển theo định hướng công nghiệp - cảng biển - dịch vụ - du lịch; tiếp tục đầu tư phát triển các thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn theo hướng đạt chuẩn đô thị loại 3; Tây Sơn đạt tiêu chí thành lập thị xã và phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch. Chú trọng tính thẩm mỹ, tính dân tộc, tính hiện đại, đảm bảo môi trường trong quy hoạch và phát triển đô thị. Quản lý chặt chẽ quy hoạch, kiến trúc, nâng cao chất lượng và phát triển bền vững đô thị; phát triển Khu kinh tế Nhơn Hội theo quy hoạch (điều chỉnh) thành khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị, công nghiệp, cảng biển, năng lượng tái tạo và thủy sản.
Xây dựng các đề án đề nghị công nhận huyện Tây Sơn đạt chuẩn thị loại IV, nâng cấp xã Nhơn Lý (Quy Nhơn) và 05 xã thuộc thị xã An Nhơn lên phường, nâng loại đô thị, nâng cao các tiêu chí phát triển đô thị đối với các đô thị loại I, III, IV và V trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2025, toàn tỉnh có 22 đô thị bao gồm: 01 đô thị loại I (thành phố Quy Nhơn); 01 đô thị loại III (thành phố An Nhơn); 02 đô thị loại IV (Hoài Nhơn, Tây Sơn); 12 đô thị loại V hiện hữu và 06 đô thị loại V hình thành mới; tỷ lệ đô thị hóa đạt 52,8%. Nghiên cứu, thí điểm, triển khai xây dựng đô thị thông minh tại thành phố Quy Nhơn và các thị xã trong tỉnh.
Đầu tư, hoàn thiện Khu đô thị mới Nhơn Hội, Khu đô thị Khoa học - Giáo dục Quy Hòa; đẩy nhanh tiến độ đầu tư Khu Công nghiệp - đô thị - Dịch vụ Becamex VSIP, hoàn thành các dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân (huyện Tuy Phước), khu đô thị mới Long Vân (thành phố Quy Nhơn), các khu đô thị dọc Quốc lộ 19 mới; quy hoạch phát triển các khu đô thị mới, các khu dân cư gắn với các tuyến giao thông kết nối đã và đang được đầu tư.
Phát triển các khu đô thị mới hiện đại về không gian, kiến trúc, cảnh quan, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, khai thác tiềm năng, lợi thế không gian cảnh quan và khí hậu khu vực sông nước ven đầm Thị Nại. Đầu tư phát triển các khu đô thị trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội và ven đầm Thị Nại; trung tâm đô thị du lịch biển phía Nam đầm Đề Gi, huyện Phù Cát; các khu đô thị dọc đường ven biển Đề Gi - Mỹ Thành; xây dựng hoàn thành và thu hút đầu tư phát triển các khu đô thị mới, khu dân cư trên địa bàn thị xã An Nhơn, thị xã Hoài Nhơn và các huyện trong tỉnh.
Tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình dịch vụ hiện có, chú trọng phát triển kinh tế ban đêm ở trên địa bàn thành phố Quy Nhơn và một số đô thị có tiềm năng như thị xã An Nhơn và thị xã Hoài Nhơn để phục vụ phát triển du lịch. Khuyến khích kinh doanh dịch vụ hiện đại như trung tâm thương mại, mua sắm cao cấp, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, bán hàng qua mạng, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao… gắn với quá trình đô thị hóa trên địa bàn tỉnh.
Tập trung đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, chất thải rắn tại các đô thị, đảm bảo tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch đến năm 2025 đạt 83% và tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý đạt 84%. Tiếp tục đầu tư các dự án nhà ở, nhà ở xã hội theo chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, nhà ở xã hội đã được phê duyệt.
2.2. Đối với khu vực đồng bằng, trung du:
Tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao trình độ sản xuất nông nghiệp. Khôi phục và phát triển các ngành nghề ở nông thôn. Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ gắn với sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, nhất là công nghiệp chế biến, dịch vụ cung ứng vật tư sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm, du lịch cộng đồng; đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn; giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp trong cơ cấu lao động xã hội, góp phần đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho dân cư nông thôn. Đẩy mạnh xây dựng các khu đô thị, khu dân cư theo quy hoạch.
2.3. Đối với khu vực miền núi:
Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn, nhất là thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đối với 3 huyện miền núi; hoàn thành cơ bản việc đầu tư kết cấu hạ tầng miền núi: giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, nhất là đối với các làng cách xa trung tâm; đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; chú trọng chăm lo đời sống đồng bào và công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuyến núi;…
2.4. Đối với khu vực biển và ven biển:
Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phát triển bền vững kinh tế biển, xác định phát triển kinh tế biển là một trong những đột phá cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.
Tập trung đầu tư, phát triển du lịch biển đảo gắn với du lịch văn hóa, lịch sử. Nâng cao hiệu quả khai thác các cảng biển và dịch vụ vận tải biển của tỉnh. Khuyến khích các hoạt động nuôi trồng, khai thác hải sản công nghệ cao, bền vững. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ có lợi thế và phát triển các ngành kinh tế biển mới. Tập trung đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi, hệ thống đê sông, đê biển, hạ tầng nuôi trồng thủy sản; khôi phục, phát triển rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển. Khuyến khích phát triển các khu đô thị ven biển. Tiếp tục đầu tư, xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội xã đảo Nhơn Châu.
III. CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ
Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, dự báo, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường... Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến; thực hiện công khai, minh bạch thông tin đi đôi với chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và bộ phận một cửa tại các huyện, thị xã, thành phố.
Tiếp tục thực hiện thoái vốn nhà nước còn lại tại các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần, triển khai đề án chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, tạo điều kiện để các doanh nghiệp sau cổ phần hóa hoạt động hiệu quả. Triển khai tốt, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh doanh nghiệp, phấn đấu đến cuối năm 2025 có từ 9.500 đến 10.000 doanh nghiệp hoạt động ổn định, với số vốn điều lệ bình quân 12 tỷ đồng/doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho 200.000 lao động, đóng góp thu ngân sách 50%. Cơ cấu lại, phát triển các hợp tác xã kiểu mới, các tổ hợp tác theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng dịch vụ cho các thành viên. Chú trọng thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ, bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá. Ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, chuyển giao công nghệ, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu; khuyến khích phát triển các loại hình doanh nghiệp với hình thức sở hữu hỗn hợp. Thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ưu tiên các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp thích ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển, cung cấp dịch vụ công.
IV. PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI
1. Về giáo dục - đào tạo:
Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng dạy và học. Củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục; duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xóa mù chữ và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông; tăng cường giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, kỹ năng sống và giáo dục thể chất cho học sinh.
Rà soát, sắp xếp, quy hoạch các cơ sở giáo dục; nâng cao chất lượng, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; nâng cao năng lực quản trị nhà trường gắn với thực hiện tự chủ trong hoạt động của các cơ sở giáo dục; giải quyết căn cơ tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, xử lý nghiêm các tiêu cực trong giáo dục và đào tạo.
Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, khuyến khích phát triển các cơ sở đào tạo ngoài công lập, thực hiện bình đẳng trong giáo dục - đào tạo. Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài; thúc đẩy xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.
Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống trường lớp, trang thiết bị dạy và học theo hướng chuẩn hóa. Phấn đấu đến năm 2025 có trên 70% số trường đạt chuẩn quốc gia. Tăng cường phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.
2. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh:
Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, xem đây là một trong những mục tiêu quan trọng trong giai đoạn tới. Đổi mới và thực hiện tốt các chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học công nghệ, nhất là các chuyên gia, nhà khoa học; chú trọng phát triển đội ngũ nhân lực kỹ thuật, nhân lực quản trị công nghệ, nhân lực quản lý… Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức trẻ, tạo môi trường, điều kiện hoạt động để trí thức nghiên cứu, sáng tạo, cống hiến. Quan tâm công tác định hướng tư tưởng, chính trị, giáo dục đạo đức, lối sống, nhất là nâng cao trách nhiệm và khát vọng cống hiến của đội ngũ trí thức. Đổi mới, đa dạng hóa phương thức vận động, kết nối, tập hợp và tổ chức, động viên đội ngũ trí thức, nhất là trí thức trẻ, trí thức trong các thành phần kinh tế trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong giai đoạn mới, nhất là đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức. Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nhân lực theo định hướng phát triển của tỉnh. Cơ cấu hợp lý nguồn nhân lực giữa các ngành, lĩnh vực để đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, mở rộng hội nhập và giao lưu với khu vực và quốc tế.
Đổi mới công tác đào tạo nghề theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu xã hội. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, chú trọng đào tạo công nhân lành nghề bậc cao cho các khu công nghiệp, lao động có tay nghề cao cho các ngành dịch vụ và lao động xuất khẩu; quan tâm đào tạo lại lực lượng lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp do quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới công nghệ và tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa dạy nghề, đa dạng hóa các hình thức đào tạo nghề, khuyến khích các thành phần kinh tế, nhất là các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề theo nhu cầu. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp trong đào tạo nghề.
Phấn đấu đến năm 2025: Đào tạo 650 nhân lực sau đại học (thạc sĩ và tương đương trở lên) phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (trong đó, đào tạo ít nhất 10 tiến sĩ); 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đạt chuẩn chức danh theo quy định; tỷ lệ lao động qua đào tạo, bồi dưỡng nghề đạt 66%; bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 30.000 lao động.
3. Phát triển khoa học - công nghệ, và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu:
3.1. Về khoa học, công nghệ:
Phát triển khoa học - công nghệ tạo nền tảng phát triển nhanh, bền vững; đưa khoa học và công nghệ thành nền tảng, động lực phát triển kinh tế - xã hội và phát triển bền vững, đáp ứng với yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tiếp tục xây dựng Bình Định trở thành điểm đến của các doanh nghiệp công nghệ, nhà khoa học trên thế giới và trong nước.
Xây dựng và thực hiện chương trình phát triển khoa học và công nghệ thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phù hợp với điều kiện và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Trong đó, tập trung đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng, nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ hiện đại trong các ngành, lĩnh vực; phát triển toàn diện hệ sinh thái khởi nghiệp, khuyến khích và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp bằng đổi mới sáng tạo. Nâng năng suất yếu tố tổng hợp lên 38% - 42%.
Triển khai đồng bộ các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực: khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học nông nghiệp, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược. Tập trung các nguồn lực triển khai các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực: công nghệ thông tin và truyền thông, trí tuệ nhân tạo.
Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đầu tư trong lĩnh vực nghiên cứu, sáng tạo, phát triển công nghệ dựa trên nền tảng của nhiều công nghệ mới mà cốt lõi là công nghệ số; kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp về khoa học công nghệ.
Hoàn chỉnh quy hoạch và triển khai đầu tư hoàn thiện Khu Đô thị Khoa học Quy Hòa. Tiếp tục hỗ trợ phát huy hiệu quả vai trò kết nối của Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE). Tập trung nguồn lực để hoàn thành và đưa vào sử dụng Dự án Tổ hợp không gian khoa học.
Quy hoạch, phát triển các khu vệ tinh nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ cao, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để phát triển Khu đô thị Khoa học Quy Hòa, Trung tâm Trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ tại phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn.
Tạo điều kiện để các dự án tại Khu Đô thị Khoa học Quy Hòa và các dự án trí tuệ nhân tạo tại Khu đô thị mới Long Vân đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả, góp phần tăng nhanh tiềm lực khoa học và công nghệ của tỉnh, nhất là các lĩnh vực liên quan đến công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big data) theo Nghị quyết 52- NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ cao, công nghệ ưu tiên nhằm hỗ trợ, thúc đẩy các trụ cột tăng trưởng của tỉnh về công nghiệp, nông nghiệp và du lịch.
Phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Tập trung ứng dụng khoa học, công nghệ phát triển những ngành kinh tế mũi nhọn, có tiềm năng, lợi thế, giá trị gia tăng cao; thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa theo hướng hiện đại, hiệu quả cao với quy mô phù hợp theo từng ngành hàng, sản phẩm và thị trường. Triển khai các chính sách về hỗ trợ đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp. Xây dựng chương trình hỗ trợ thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Thực hiện tốt việc giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cho tổ chức có đủ năng lực thương mại hóa; hình thành doanh nghiệp khoa học công nghệ dựa trên các sản phẩm của kết quả nghiên cứu khoa học. Hoàn thiện, phát huy hiệu quả sàn giao dịch công nghệ của tỉnh và kết nối với sàn giao dịch công nghệ Quốc gia.
Tiếp tục xây dựng, phát triển toàn diện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kết nối hiệu quả các thành tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hình thành và phát huy hiệu quả các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.
Đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học và công nghệ; Xây dựng cơ chế phù hợp để gắn hoạt động nghiên cứu, ứng dụng của các trường đại học, viện nghiên cứu trên địa bàn tỉnh nhất là Trường Đại học Quy Nhơn với nhu cầu của doanh nghiệp và nền kinh tế. Tạo điều kiện và hỗ trợ cho hoạt động của Trung tâm ICISE phát huy vai trò kết nối giữa các nhà khoa học với tỉnh. Chủ động tham gia các chương trình hợp tác về khoa học và công nghệ với các tỉnh, thành phố; các viện nghiên cứu, trường đại học nhằm bổ sung nguồn nhân lực khoa học và công nghệ cho tỉnh.
3.2. Về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu:
Chú trọng công tác bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức và công dân trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo cân bằng sinh thái và an sinh xã hội.
Thực hiện tốt công tác lập, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; kiểm tra, giám sát chặt chẽ các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm. Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường ở các khu, cụm, điểm công nghiệp, làng nghề, rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt,... Kiểm soát và ngăn ngừa, hạn chế ô nhiễm từ sản xuất nông nghiệp, trong khu dân cư.
Nâng cao nhận thức và khả năng chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu của cộng đồng. Lồng ghép công tác ứng phó với biến đổi khí hậu vào kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương. Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ và ưu tiên bố trí vốn ngân sách cho các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường năng lực quan trắc, dự báo thiên tai và biến đổi khí hậu để có kế hoạch ứng phó kịp thời, hiệu quả.
4. Phát triển văn hóa, thông tin - truyền thông, thể dục - thể thao:
Tiếp tục đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, tập quán tốt đẹp của mỗi địa phương. Tập trung giáo dục lòng yêu nước, nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, ý thức trách nhiệm xã hội; ý chí, khát vọng vươn lên của mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ, nâng cao chất lượng gia đình. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở.
Đầu tư nâng cấp, tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích văn hóa, lịch sử, di tích cách mạng và các danh lam thắng cảnh trên địa bàn; đầu tư chống xuống cấp các di tích, đặc biệt là các di tích Chăm; xây dựng Bảo tàng tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; duy trì và nâng cao chất lượng các lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa - thể thao. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số; thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa miền núi và miền xuôi. Phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật; thực thi quyền tác giả; tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo và cống hiến.
Đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng gắn với công tác xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao; xây dựng hoàn chỉnh một số thiết chế thể thao; ưu tiên phát triển một số bộ môn thể thao thành tích cao có thế mạnh của tỉnh kết hợp xây dựng hệ thống các sân, bãi tập, trung tâm huấn luyện và nhà thi đấu đa năng phục vụ tập luyện, thi đấu. Xây dựng quần thể khu liên hiệp thể dục thể thao. Xây dựng hồ sơ khoa học di sản Võ cổ truyền Bình Định đề nghị công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, hiện đại hóa, số hóa; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin, truyền thông, nhất là các loại hình thông tin trên internet, dịch vụ văn hóa để định hướng tư tưởng, dư luận xã hội.
Đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số; tận dụng tối đa cơ hội để phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, xây dựng kinh tế số. Phấn đấu, đến năm 2025, Bình Định trở thành địa phương thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; thu hút đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước đến làm việc tại Công viên phần mềm Quang Trung - Bình Định và Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ Long Vân; kinh tế số chiếm khoảng 10% trong GRDP của tỉnh.
5. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc bà mẹ, trẻ em:
Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về y tế - dân số, công tác phòng, chống các loại dịch bệnh. Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và trang thiết bị các cơ sở y tế; có kế hoạch thành lập bệnh viện chuyên khoa chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu của nhân dân. Nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới y tế cơ sở; đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế, chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động y tế.
Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về dân số; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em, kế hoạch hóa gia đình. Nâng cao chất lượng dân số; giảm mất cân bằng giới tính khi sinh.
6. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội:
Tăng cường quản lý phát triển xã hội, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội. Gắn chính sách phát triển kinh tế với chính sách xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.
Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án, giải pháp hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động. Nâng cao chất lượng của lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và hội nhập quốc tế.
Đầu tư nâng cấp các cơ sở trợ giúp xã hội công lập, hỗ trợ các cơ sở ngoài công lập. Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo bình quân của cả nước.
Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ, cứu trợ xã hội. Khuyến khích các hoạt động nhân đạo, từ thiện, xã hội hóa công tác bảo trợ, cứu trợ xã hội; hỗ trợ hoạt động các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn.
Thực hiện tốt các chính sách về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và bảo vệ quyền trẻ em.
V. TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
1. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương:
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng - an ninh; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; gắn quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội với đầu tư, xây dựng các công trình phòng thủ.
Nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu chung xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên có số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng cao; sẵn sàng tham gia xử trí có hiệu quả các tình huống quốc phòng - an ninh; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, dịch bệnh và tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và các chính sách hậu phương quân đội.
2. Đảm bảo an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội:
Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh cả bên trong và bên ngoài. Chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài; hạn chế thấp nhất tội phạm ở lứa tuổi thanh thiếu niên; thực hiện đồng bộ các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn, không để xảy ra bị động, bất ngờ; tăng cường công tác hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân; xây dựng xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp an ninh, an toàn.
3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính:
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp trong tỉnh. Tập trung hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp. Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực. Xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ngành tỉnh và phòng, ban cấp huyện. Thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có năng lực tự chủ, hoạt động hiệu quả.
Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tinh thông về nghiệp vụ, năng động, sáng tạo. Hoàn thiện danh mục và bản mô tả vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập gắn với sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, tinh giản biên chế và cải cách chính sách tiền lương.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp; nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số đo lường sự hài lòng người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính tỉnh (SIPAS); phấn đấu kết quả chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX nằm trong nhóm 20 địa phương dẫn đầu cả nước và nhóm 3 địa phương dẫn đầu khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, điểm chỉ số năm sau cao hơn năm trước, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 90%.
VI. TĂNG CƯỜNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI
Tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác phát triển với các tỉnh, thành phố trong cả nước, nhất là mối quan hệ hợp tác với tỉnh Bình Dương và các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
Quán triệt và thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống của tỉnh, nhất là mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa Bình Định với các tỉnh Nam Lào; tăng cường xúc tiến, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác ở các quốc gia và vùng lãnh thổ, nhất là các nước trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, New Zealand… Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường phối hợp giữa các kênh, cơ quan đối ngoại của tỉnh; chú trọng nâng cao tính hiệu quả, thiết thực trong các mối quan hệ đối ngoại.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 - 2025 của ngành, địa phương phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch 5 năm của tỉnh. Tham mưu, đề xuất cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch 5 năm vào trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.
- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch 5 năm theo quy định; đề xuất điều chỉnh, bổ sung giải pháp phù hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này.
2. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Trên cơ sở Kế hoạch 5 năm của tỉnh, ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của ngành, địa phương mình và tổ chức triển khai nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để xem xét, giải quyết theo quy định.
- Báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch 5 năm, đảm bảo tiến độ, chất lượng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định và các cơ quan liên quan chủ động phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến Kế hoạch này trong các cấp, các ngành; tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động để cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh biết, tích cực hướng ứng và triển khai thực hiện.
4. UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò giám sát theo quy định của pháp luật và thường xuyên phối hợp, tạo điều kiện giúp UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, giải pháp đã đề ra.
5. UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các hội, đoàn thể chỉ đạo, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên cùng các tầng lớp nhân dân đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 theo các Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh và các giải pháp điều hành của UBND tỉnh như đã nêu tại Kế hoạch này./.
 
PHỤ LỤC 1
MỘT SỐ CHỈ TIÊU TỔNG HỢP
	STT
	CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
	Đơn vị
	Thực hiện 2020
	Kế hoạch giai đoạn 2021-2025
	Kế hoạch giai đoạn 2021-2025
	Kế hoạch giai đoạn 2021-2025
	Kế hoạch giai đoạn 2021-2025
	Kế hoạch giai đoạn 2021-2025
	Kế hoạch giai đoạn 2021-2025

	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Bình quân giai đoạn 2021-2025

	A
	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	CHỈ TIÊU KINH TẾ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổng sản phẩm địa phương (GRDP)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Tốc độ tăng của tổng sản phẩm địa phương (GRDP) theo giá so sánh 2010
	 
	103,59
	107-107,5
	107-107,5
	107-107,5
	107-107,5
	107-107,5
	 

	 
	- Nông lâm thủy sản
	 
	103,33
	103,2-103,6
	103,2-103,6
	103,2-103,6
	103,2-103,6
	103,2-103,6
	 

	 
	- Công nghiệp - Xây dựng
	 
	108,81
	109,5-110,2
	109,5-110,2
	109,5-110,2
	109,5-110,2
	109,5-110,2
	 

	 
	+ Tr.đó: Công nghiệp
	 
	109,50
	109-110
	109-110
	109-110
	109-110
	109-110
	 

	 
	- Dịch vụ
	 
	100,42
	107,1-107,5
	107,1-107,5
	107,1-107,5
	107,1-107,5
	107,1-107,5
	 

	 
	- Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
	 
	102,28
	110-110,5
	110-110,5
	110-110,5
	110-110,5
	110-110,5
	 

	b
	Cơ cấu tổng sản phẩm địa phương
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	 

	 
	- Nông lâm thủy sản
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	23,40
	 

	 
	- Công nghiệp - Xây dựng
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	31,80
	 

	 
	- Dịch vụ
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	39,60
	 

	 
	- Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	5,20
	 

	c
	GRDP bình quân đầu người (tính theo USD)
	USD
	2591,00
	 
	 
	 
	 
	trên 3.900
	 

	2
	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
	Tỷ đồng
	13.007
	10.031
	11.075
	12.350
	14.256
	16.000
	 

	3
	Kim ngạch Xuất khẩu hàng năm
	Triệu USD
	1.093,7
	1.150
	1.200
	1.260
	1.320,0
	1.400
	 

	4
	Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội
	tỷ đồng
	38.475
	40.784
	43.231
	45.824
	48.574
	51.488
	 

	 
	Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển 5 năm so với GRDP
	 
	41,4
	 
	 
	 
	 
	 
	41

	II
	CHỈ TIÊU XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Số xã đạt chuẩn nông thôn mới
	Xã
	86
	83
	87
	90
	93
	96
	 

	 
	Số xã đạt tiêu chí NTM nâng cao
	xã
	13
	7
	14
	20
	28
	36
	 

	 
	Số huyện đạt chuẩn nâng thôn mới
	huyện
	4
	5
	6
	6
	7
	7
	 

	6
	Tỷ lệ lao động qua đào tạo, bồi dưỡng nghề
	%
	56
	58
	60
	62
	64
	66
	 

	7
	Giải quyết việc làm bình quân hàng năm
	Nghìn lao động
	21,55
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,0
	30 ngàn/năm

	8
	Tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ công tác
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Duy trì 100%

	 
	Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế (theo chuẩn giai đoạn 2011-2020)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Duy trì 100%

	9
	Mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có từ 2,0 con đến 2,2 con)
	2,0 -2,2 con/phụ nữ
	Đạt
	duy trì
	duy trì
	duy trì
	duy trì
	duy trì
	duy trì

	10
	Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều
	%
	4,11
	2,61 (chuẩn cũ) 10,00 (chuẩn mới)
	8,50
	7,00
	5,50
	4,00
	giảm 1,5%- 2% theo tiêu chí mới

	11
	Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế so với dân số
	%
	95,8
	>95.0
	>95.0
	>95.0
	>95.0
	>95.0
	95,0

	12
	Tỷ lệ che phủ rừng
	%
	56,03
	57
	56,90
	57
	57,7
	>58
	 

	13
	Dân cư nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh
	%
	100
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100
	Duy trì 100%

	 
	Dân cư nông thôn được dùng nước sạch
	 
	 
	28,4
	 
	 
	 
	40
	 

	14
	Dân cư đô thị được dùng nước sạch
	%
	75
	80,06
	84,22
	82,68
	85,75
	83,09
	 

	15
	Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom xử lý
	%
	77,14
	78
	79
	80
	85
	84
	 

	16
	Tỷ lệ chất thải công nghiệp, chất thải y tế được thu gom và xử lý môi trường đạt chuẩn
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Duy trì 100%

	17
	Trường đạt chuẩn quốc gia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70
	 

	B
	MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tốc độ tăng Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)
	%
	5,32
	7,00
	7,50
	8,00
	8,50
	9,00
	8,0

	2
	Dân số trung bình
	1000 người
	1.487,9
	1.489,3
	1.490,7
	1.492,2
	1.493,6
	1.495,0
	100,10

	 
	- Thành thị
	"
	599,9
	601,7
	602,3
	602,8
	603,4
	604,0
	 

	 
	- Nông thôn
	"
	888,1
	887,6
	888,5
	889,3
	890,2
	891,0
	 

	 
	Chia ra:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Nam
	"
	732,8
	737,2
	737,9
	738,6
	739,3
	740,0
	 

	 
	- Nữ
	"
	755,1
	752,1
	752,8
	753,5
	754,3
	755,0
	 

	 
	Tỷ suất sinh thô
	‰
	14,5
	13,7
	13,7
	13,7
	13,7
	13,7
	13,7

	3
	Lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc
	1000 người
	843,9
	844,77
	845,62
	846,46
	847,31
	848,15
	 

	 
	- Nông, lâm, thủy sản
	"
	277,7
	270,30
	262,10
	253,90
	245,70
	237,50
	 

	 
	- Công nghiệp - Xây dựng
	"
	244,7
	245,00
	249,50
	25,90
	254,20
	254,40
	 

	 
	- Dịch vụ
	"
	321,5
	329,50
	334,00
	338,60
	347,40
	356,20
	 

	4
	Cơ cấu lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	 

	 
	- Nông, lâm, thủy sản
	''
	32,90
	32,00
	31,00
	30,00
	29,00
	28,00
	 

	 
	- Công nghiệp - Xây dựng
	''
	29,00
	29,00
	29,50
	30,00
	30,00
	30,00
	 

	 
	- Dịch vụ
	''
	38,10
	39,00
	39,50
	40,00
	41,00
	42,00
	 

	5
	Tỷ lệ thất nghiệp
	%
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	 

	 
	- Thành thị
	''
	4,7
	4,70
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	 

	 
	- Nông thôn
	''
	1,98
	1,98
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	 

	6
	Tỷ lệ đô thị hóa
	%
	43,0
	46,1
	46,1
	46,1
	51,5
	52,8
	 

	7
	Số giường bệnh /vạn dân
	Giường
	34,0
	35,0
	37,0
	39,0
	41,0
	43,6
	 

	8
	Tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội
	%
	15,5
	15,89
	17,05
	18,21
	19,30
	20,50
	 

	9
	Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng
	%
	8,3
	8,1
	<8
	<8
	<8
	<8
	<8

	10
	Dân cư nông thôn được dùng điện lưới
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Duy trì 100%
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CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Thực hiện 2020
	Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
	Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
	Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
	Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
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	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Bình quân giai đoạn 2021-2025

	I
	NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
	NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
	NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
	NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
	NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
	NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
	NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
	NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
	NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

	1
	Năng suất, sản lượng một số cây trồng chủ yếu trên địa bàn
	Năng suất, sản lượng một số cây trồng chủ yếu trên địa bàn
	Năng suất, sản lượng một số cây trồng chủ yếu trên địa bàn
	Năng suất, sản lượng một số cây trồng chủ yếu trên địa bàn
	Năng suất, sản lượng một số cây trồng chủ yếu trên địa bàn
	Năng suất, sản lượng một số cây trồng chủ yếu trên địa bàn
	Năng suất, sản lượng một số cây trồng chủ yếu trên địa bàn
	Năng suất, sản lượng một số cây trồng chủ yếu trên địa bàn
	Năng suất, sản lượng một số cây trồng chủ yếu trên địa bàn

	a)
	Sản xuất cây lương thực có hạt
	Sản xuất cây lương thực có hạt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Sản xuất lúa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Diện tích
	Ha
	94.149
	95.200
	94.000
	93.500
	93.000
	92.500
	 

	 
	+ Năng suất
	Tạ/ha
	65,6
	66,5
	67,0
	68,0
	69,0
	70,1
	68,11

	 
	+ Sản lượng
	Tấn
	617.273
	633.080
	629.800
	635.800
	641.700
	648.000
	 

	-
	Cây ngô
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Diện tích
	Ha
	7.725
	8.000
	8.300
	8.600
	8.800
	9.000
	 

	 
	+ Năng suất
	Tạ/ha
	60,1
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	65,6
	63,91

	 
	+ Sản lượng
	Tấn
	46.392
	49.600
	52.290
	55.040
	57.200
	59.000
	 

	b)
	Sản xuất cây hoa màu, cây ăn quả
	Sản xuất cây hoa màu, cây ăn quả
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Cây sắn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Diện tích
	Ha
	11.358
	11.000
	10.700
	10.500
	10.300
	10.000
	 

	 
	+ Năng suất
	Tạ/ha
	272,6
	275,0
	280,0
	290,0
	300,0
	315,0
	292,00

	 
	+ Sản lượng
	Tấn
	309.588
	302.500
	299.600
	304.500
	309.000
	315.000
	 

	-
	Rau các loại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Diện tích
	Ha
	16.021
	16.100
	16.500
	17.000
	17.500
	18.000
	 

	 
	+ Năng suất
	Tạ/ha
	180,9
	181,0
	182,0
	183,0
	184,0
	185,0
	183,00

	 
	+ Sản lượng
	Tấn
	289.880
	291.410
	300.300
	311.100
	322.000
	333.000
	 

	-
	Đậu các loại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Diện tích
	Ha
	1.921
	2.000
	2.200
	2.400
	2.600
	2.800
	 

	 
	+ Năng suất
	Tạ/ha
	18,3
	18,5
	18,6
	18,7
	18,8
	18,9
	18,70

	 
	+ Sản lượng
	Tấn
	3.509
	3.700
	4.092
	4.488
	4.888
	5.292
	 

	-
	Cây xoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Diện tích
	Ha
	1.258
	1.280
	1.300
	1.350
	1.430
	1.500
	 

	 
	+ Diện tích cho sản phẩm
	ha
	1.258
	1.250
	1.270
	1.300
	1.400
	1.450
	 

	 
	+ Năng suất
	Tạ/ha
	45,8
	48,5
	48,8
	49,3
	49,6
	50,0
	49,240

	 
	+ Sản lượng
	Tấn
	5.762
	6.063
	6.198
	6.409
	6.944
	7.250
	 

	-
	Bưởi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Diện tích
	Ha
	449,9
	500
	650
	800
	900
	1.000
	 

	 
	+ Diện tích cho sản phẩm
	Ha
	449,9
	300
	450
	650
	750
	800
	 

	 
	+ Năng suất
	Tạ/ha
	66,1
	66,5
	67,0
	68,0
	69,0
	70,0
	68,1

	 
	+ Sản lượng
	Tấn
	2.976
	1.995
	3.015
	4.420
	5.175
	5.600
	 

	-
	Cây chuối
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Diện tích
	Ha
	2.164
	2.200
	2.400
	2.600
	2.800
	3.000
	 

	 
	+ Diện tích cho sản phẩm
	Ha
	2.164,0
	2.100
	2.300
	2.500
	2.700
	2.900
	 

	 
	+ Năng suất
	Tạ/ha
	95,1
	101,0
	102,0
	103,0
	104,0
	105,0
	103

	 
	+ Sản lượng
	Tấn
	20.589
	21.210
	23.460
	25.750
	28.080
	30.450
	 

	c)
	Sản xuất một số cây công nghiệp/cây lâu năm
	Sản xuất một số cây công nghiệp/cây lâu năm
	Sản xuất một số cây công nghiệp/cây lâu năm
	Sản xuất một số cây công nghiệp/cây lâu năm
	Sản xuất một số cây công nghiệp/cây lâu năm
	Sản xuất một số cây công nghiệp/cây lâu năm
	Sản xuất một số cây công nghiệp/cây lâu năm
	Sản xuất một số cây công nghiệp/cây lâu năm
	Sản xuất một số cây công nghiệp/cây lâu năm

	-
	Cây lạc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Diện tích
	Ha
	9.842
	11.000
	12.000
	13.000
	14.000
	15.000
	 

	 
	+ Năng suất
	Tạ/ha
	35,0
	35,5
	36,0
	36,5
	36,8
	37,0
	36,36

	 
	+ Sản lượng
	Triệu tấn
	34.477
	39.050
	43.200
	47.450
	51.520
	55.500
	 

	-
	Cây dừa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Diện tích
	Ha
	9.216
	9.240,0
	9.400
	9.600
	9.800
	10.000
	 

	 
	+ Diện tích cho sản phẩm
	Ha
	9.216,0
	9.080
	9.200
	9.400
	9.600
	9.700
	 

	 
	+ Năng suất
	Tạ/ha
	112,4
	116,5
	117,0
	118,0
	119,0
	120,0
	118,100

	 
	+ Sản lượng
	Triệu tấn
	103.576
	105.782
	107.640
	110.920
	114.240
	116.400
	 

	-
	Cây điều
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Diện tích
	Ha
	3.703
	3.600
	3.400
	3.200
	3.100
	3.000
	 

	 
	+ Năng suất
	Tạ/ha
	7,1
	7,5
	8,0
	9,0
	9,5
	10,0
	8,80

	 
	+ Sản lượng
	Triệu tấn
	2.627
	2.700
	2.720
	2.880
	2.945
	3.000
	 

	2
	Sản phẩm chăn nuôi chủ yếu
	Sản phẩm chăn nuôi chủ yếu
	Sản phẩm chăn nuôi chủ yếu
	Sản phẩm chăn nuôi chủ yếu
	Sản phẩm chăn nuôi chủ yếu
	Sản phẩm chăn nuôi chủ yếu
	Sản phẩm chăn nuôi chủ yếu
	Sản phẩm chăn nuôi chủ yếu
	Sản phẩm chăn nuôi chủ yếu

	-
	Thịt hơi các loại
	Nghìn tấn
	175,66
	195,00
	211,25
	227,50
	243,75
	260
	109,011

	 
	Trong đó: Thịt lợn
	Nghìn tấn
	118,37
	126,70
	134,80
	143,20
	151,60
	160
	106,455

	3
	Lâm nghiệp
	Lâm nghiệp
	Lâm nghiệp
	Lâm nghiệp
	Lâm nghiệp
	Lâm nghiệp
	Lâm nghiệp
	Lâm nghiệp
	Lâm nghiệp

	-
	Diện tích rừng trồng mới tập trung
	Nghìn ha
	16,045
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	 

	 
	Trong đó: trồng rừng gỗ lớn
	Nghìn ha
	0,382
	0,834
	0,573
	0,563
	0,763
	0,567
	 

	-
	Khoán bảo vệ rừng
	Nghìn ha
	122,193
	121,468
	121,528
	121,578
	121,806
	121,856
	101,136

	-
	Khoán Khoanh nuôi rừng
	Nghìn ha
	0,178
	0,378
	0,378
	0,378
	0,2
	0,2
	 

	-
	Tỷ lệ che phủ rừng
	%
	56,03
	56,5
	56,9
	57,3
	57,7
	>58
	 

	4
	Thủy sản
	Thủy sản
	Thủy sản
	Thủy sản
	Thủy sản
	Thủy sản
	Thủy sản
	Thủy sản
	Thủy sản

	-
	Sản lượng khai thác
	Nghìn tấn
	252.103
	250.000
	245.000
	240.000
	230.000
	220.000
	71,267

	-
	Sản lượng nuôi trồng
	Nghìn tấn
	11.679
	14.000
	21.500
	23.000
	23.500
	24.000
	85,007

	5
	Phát triển nông thôn
	Phát triển nông thôn
	Phát triển nông thôn
	Phát triển nông thôn
	Phát triển nông thôn
	Phát triển nông thôn
	Phát triển nông thôn
	Phát triển nông thôn
	Phát triển nông thôn

	-
	Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Duy trì 100%

	 
	Dân số nông thôn sử dụng nước sạch
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	 

	-
	Số tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt được bình quân/xã
	Tiêu chí
	17,3
	 
	 
	 
	 
	18,5
	 

	-
	Số xã đạt chuẩn nông thôn mới
	xã
	86
	83
	87
	90
	93
	96
	 

	-
	Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới
	%
	70,49
	73,45
	76,99
	79,65
	82,30
	84,96
	 

	6
	Hợp tác xã
	Hợp tác xã
	Hợp tác xã
	Hợp tác xã
	Hợp tác xã
	Hợp tác xã
	Hợp tác xã
	Hợp tác xã
	Hợp tác xã

	-
	Tổng số hợp tác xã trên địa bàn (lũy kế đến kỳ báo cáo)
	Hợp tác xã
	186
	188
	197
	206
	215
	224
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Số hợp tác xã thành lập mới(bao gồm thành lập mới do hợp nhất)
	Hợp tác xã
	34
	16
	11
	11
	11
	11
	 

	 
	+ Số hợp tác xã giải thể (bao gồm giải thể do hợp nhất)
	Hợp tác xã
	7
	14
	2
	2
	2
	2
	 

	-
	Tổng số thành viên hợp tác xã
	Người
	191.605
	190.958
	191.058
	191.158
	191.258
	191.358
	 

	-
	Tổng số lao động trong hợp tác xã
	Người
	2.418
	2.444
	2.561
	2.678
	2.795
	2.912
	 

	 
	Trong đó: Số lao động là thành viên hợp tác xã
	Người
	1.302
	1.316
	1.379
	1.442
	1.505
	1.568
	 

	-
	Tổng doanh thu của hợp tác xã
	Triệu đồng
	430.334
	436.789
	443.341
	449.991
	456.741
	463.592
	 

	-
	Thu nhập bình quân người lao động hợp tác xã
	Triệu đồng
	29,4
	31,4
	34,4
	37,4
	40,4
	43,4
	 

	II
	CÔNG NGHIỆP
	CÔNG NGHIỆP
	CÔNG NGHIỆP
	CÔNG NGHIỆP
	CÔNG NGHIỆP
	CÔNG NGHIỆP
	CÔNG NGHIỆP
	CÔNG NGHIỆP
	CÔNG NGHIỆP

	1
	Chỉ số SXCN
	%
	105,32
	107,0
	107,5
	108,0
	108,5
	109,0
	108,0

	 
	Công nghiệp khai thác
	%
	99,66
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Công nghiệp chế biến, chế tạo
	%
	104,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sản xuất và phân phối điện
	%
	137,77
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cung cấp nước, xử lý rác - nước thải
	%
	104,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Giá trị SXCN (giá so sánh 2010)
	Tỷ đồng
	48.104
	52.100
	56.650
	61.750
	67.700
	74.600
	109,2

	 
	Công nghiệp khai thác
	Tỷ đồng
	451
	440
	450
	450
	450
	460
	100,4

	 
	Công nghiệp chế biến, chế tạo
	Tỷ đồng
	46.270
	50.080
	54.535
	59.530
	65.335
	72.040
	109,3

	 
	Sản xuất và phân phối điện
	Tỷ đồng
	1.079
	1.250
	1.300
	1.370
	1.470
	1.600
	108,2

	 
	Cung cấp nước, xử lý rác - nước thải
	Tỷ đồng
	304
	330
	365
	400
	445
	500
	110,5

	3
	Sản phẩm CN chủ yếu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Quặng inmenit và tăng quặng inmenit
	Tấn
	58.389
	43.792
	47.295
	50.000
	52.000
	55.000
	98,8

	2
	Đá xây dựng khai thác
	1.000 m3
	1.016
	1.030
	1.050
	1.070
	1.090
	1.120
	102,0

	3
	Phi lê cá và các loại cá tươi ướp lạnh
	Tấn
	13.732
	17.000
	18.500
	20.500
	22.500
	25.000
	112,7

	4
	Tôm đông lạnh
	Tấn
	1.043
	1.200
	1.400
	1.500
	1.550
	1.600
	108,9

	5
	Sữa và kem chưa cô đặc
	1000 lít
	45.690
	65.000
	70.000
	75.000
	77.000
	82.000
	112,4

	6
	Tinh bột sắn
	Tấn
	105.846
	105.000
	110.000
	115.000
	125.000
	135.000
	105,0

	7
	Thức ăn gia súc
	1000 tấn
	1.156
	1.400
	1.500
	1.600
	1.700
	1.800
	109,3

	8
	Thức ăn gia cầm
	1000 tấn
	417
	480
	520
	570
	600
	700
	110,9

	9
	Bia đóng chai
	1.000 lít
	55.950
	60.000
	60.000
	60.000
	60.000
	60.000
	101,4

	10
	Bộ com-lê, quần áo đồng bộ
	1.000 cái
	44.435
	53.000
	58.000
	64.000
	71.000
	79.000
	112,2

	11
	Giày dép
	1000 đôi
	646
	1.400
	1.500
	1.600
	1.700
	1.800
	122,7

	12
	Dăm gỗ
	1000 tấn
	1.774
	1.600
	1.550
	1.500
	1.500
	1.500
	96,7

	13
	Hộp, thùng bằng bìa cứng
	1.000 chiếc
	38.626
	40.000
	42.000
	44.000
	46.000
	47.000
	104,0

	14
	Dung dịch đạm huyết thanh
	1000 lít
	35.275
	34.000
	35.500
	37.000
	39.000
	42.000
	103,6

	15
	Thuốc nước để tiêm
	1001 lít
	161
	215
	235
	255
	275
	300
	113,2

	16
	Gạch nung các loại
	Triệu viên
	207
	103
	80
	100
	130
	143
	92,8

	17
	Gạch xây bằng xi măng, bê tông
	Triệu viên
	459
	470
	500
	530
	560
	600
	105,5

	18
	Đá ốp lát
	1000 m2
	3.966
	5.060
	5.560
	6.120
	6.730
	7.500
	113,6

	19
	Cấu kiện thép và cột làm bằng thép…
	Tấn
	98.653
	126.500
	139.150
	153.065
	168.372
	185.209
	113,4

	20
	Tấm lợp bằng kim loại
	Tấn
	458.760
	385.000
	426.000
	470.000
	525.000
	600.000
	105,5

	21
	Ghế khác có khung bằng gỗ
	1000 chiếc
	8.356
	8.840
	9.400
	10.000
	10.670
	11.400
	106,4

	22
	Bàn bằng gỗ các loại
	1000 chiếc
	4.124
	3.750
	4.000
	4.300
	4.600
	4.900
	103,5

	23
	Điện sản xuất
	Triệu kwh
	885
	1.040
	1.140
	1.230
	1.320
	1.400
	109,6

	24
	Điện thương phẩm
	Triệu kwh
	2.273
	2.450
	2.680
	2.950
	3.250
	3.400
	108,4

	25
	Nước uống được
	1.000 m3
	32.523
	37.750
	44.000
	50.000
	57.000
	65.000
	114,9

	III
	THƯƠNG MẠI
	THƯƠNG MẠI
	THƯƠNG MẠI
	THƯƠNG MẠI
	THƯƠNG MẠI
	THƯƠNG MẠI
	THƯƠNG MẠI
	THƯƠNG MẠI
	THƯƠNG MẠI

	1
	Tổng kim ngạch xuất khẩu
	''
	1.058,8
	1.150,0
	1.200,0
	1.260,0
	1.320,0
	1.400,0
	105,7

	1
	Nhà nước
	 
	44,2
	40,0
	42,0
	45,0
	48,0
	50,0
	102,5

	2
	Ngoài Nhà nước
	''
	902,5
	995,0
	958,0
	1.090,0
	1.137,0
	1.200,0
	105,9

	3
	DN có vốn đầu tư nước ngoài
	''
	112,1
	115,0
	120,0
	125,0
	135,0
	150,0
	106,0

	 
	Sản phẩm xuất khẩu
	''
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Gạo, nếp các loại
	''
	44,2
	40,0
	42,0
	45,0
	48,0
	50,0
	102,5

	2
	Sắn và các sản phẩm từ sắn
	1.000 USD
	32,9
	35,0
	38,0
	40,0
	42,0
	45,0
	106,5

	3
	Sản phẩm gỗ
	''
	331,5
	380,0
	400,0
	430,0
	460,0
	490,0
	108,1

	4
	Gỗ các loại
	''
	206,0
	210,0
	215,0
	225,0
	230,0
	240,0
	103,1

	5
	Hải sản các loại
	''
	65,4
	70,0
	75,0
	80,0
	85,0
	90,0
	106,6

	6
	Khoáng sản và VLXD
	 
	54,2
	55,0
	60,0
	65,0
	70,0
	75,0
	106,7

	7
	Sản phẩm may mặc
	''
	177,8
	180,0
	185,0
	190,0
	200,0
	220,0
	104,3

	8
	Giày dép các loại
	''
	5,4
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0
	10,0
	112,9

	9
	Hàng hóa khác
	''
	141,3
	174,0
	178,0
	177,0
	176,0
	180,0
	105,0

	2
	Tổng mức bán lẻ và
	''
	76.213
	78.000
	87.000
	96.500
	108.000
	123.000
	110,0

	 
	DTDVXH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	*
	Phân theo loại hình kinh tế
	''
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhà nước
	''
	1.850
	1.900
	2.100
	2.300
	2.500
	2.800
	108,6

	2
	Ngoài Nhà nước
	''
	74.293
	76.025
	84.820
	94.115
	105.410
	120.100
	110,1

	 
	- Tập thể
	''
	50
	50
	60
	65
	70
	75
	108,4

	 
	- Cá thể
	1.000 USD
	50.693
	51.975
	59.360
	67.050
	75.140
	84.425
	110,7

	 
	- Tư nhân
	''
	23.550
	24.000
	25.400
	27.000
	30.200
	35.600
	108,6

	3
	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
	''
	70
	75
	80
	85
	90
	100
	107,4

	*
	Phân theo ngành kinh tế
	 
	76.213
	78.000
	87.000
	96.500
	108.000
	123.000
	110,0

	1
	Thương nghiệp
	''
	62.792
	63.920
	71.510
	79.090
	88.870
	101.350
	110,0

	2
	Khách sạn nhà hàng
	''
	8.940
	9.500
	10.500
	11.800
	13.000
	14.500
	110,2

	3
	Du lịch lữ hành
	''
	79
	80
	90
	110
	130
	150
	113,7

	4
	Dịch vụ
	''
	4.402
	4.500
	4.900
	5.500
	6.000
	7.000
	109,7

	 
	Năng lực mới tăng thêm
	''
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Số lượng chợ
	''
	176
	176
	176
	176
	176
	176
	100,0

	2
	Số lượng siêu thị
	''
	12
	12
	13
	16
	17
	20
	110,8

	IV
	DU LỊCH
	DU LỊCH
	DU LỊCH
	DU LỊCH
	DU LỊCH
	DU LỊCH
	DU LỊCH
	DU LỊCH
	DU LỊCH

	-
	1. Lượng khách du lịch
	Lượt khách
	2.222.500
	1.599.616
	2.300.000
	4.700.000
	6.700.000
	8.000.000
	129,2

	-
	- Khách quốc tế
	Lượt khách
	144.656
	77.226
	115.000
	446.500
	970.000
	1.500.000
	159,6

	 
	- Khách nội địa
	Lượt khách
	2.077.844
	1.101.390
	2.185.000
	4.253.500
	5.730.000
	6.500.000
	125,6

	 
	2. Doanh thu du lịch
	Tỷ đồng
	2.370
	2.171
	3.105
	7.200
	10.600
	13.000
	140,6

	-
	Công suất sử dụng phòng
	%
	35
	33
	36
	52
	55
	66
	 

	V
	PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ
	PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ
	PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ
	PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ
	PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ
	PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ
	PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ
	PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ
	PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ

	1
	Doanh nghiệp nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng số doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn
	Doanh nghiệp
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Số doanh nghiệp giữ nguyên 100% vốn nhà nước
	Doanh nghiệp
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	 

	 
	+ Số DN có vốn nhà nước chi phối (>50%)
	 
	3,0
	3
	3
	3
	3
	3
	 

	2
	Doanh nghiệp ngoài nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn (lũy kế đến kỳ báo cáo)
	Doanh nghiệp
	8.000
	8.200
	8.500
	8.700
	9.000
	9.300,0
	 

	-
	Số doanh nghiệp tư nhân trong nước đăng ký thành lập mới trên địa bàn
	Doanh nghiệp
	1.083
	900
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	 

	-
	Tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp tư nhân trong nước đăng ký thành lập mới trên địa bàn
	Tỷ đồng
	11.308
	8.500
	9.000
	9.000
	9.000
	9.000
	 

	-
	Số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động trên địa bàn
	Doanh nghiệp
	514
	700
	500
	500
	500
	500
	 

	-
	Tổng số lao động trong doanh nghiệp
	Người
	160.000
	160.000
	160.000
	160.000
	160.000
	160.000
	 

	-
	Thu nhập bình quân người lao động
	Triệu đồng
	50
	50
	50
	60
	60
	60
	 

	-
	Tổng vốn đầu tư thực hiện
	Tỷ đồng
	10.000
	10.000
	12.000
	12.000
	12.000
	12.000
	 

	3
	Doanh nghiệp có vốn nước ngoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng số doanh nghiệp và chi nhánh đang hoạt động
	 
	80
	83
	85
	90
	95
	100
	 

	-
	Tổng số lao động
	 
	7.900
	7.900
	8.600
	9.000
	9.500
	11.000
	 

	-
	Tổng doanh thu (tỷ đồng)
	Tỷ đồng
	6.200
	6.200
	6.500
	7.000
	7.700
	8.500
	 

	-
	Thu nhập bình quân người lao động/tháng
	1000 đồng
	8.676
	8.676
	9.100
	9.565
	10.045
	10.345
	 

	4
	Hợp tác xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng số hợp tác xã trên địa bàn (lũy kế đến kỳ báo cáo)
	Hợp tác xã
	240
	242
	254
	266
	278
	290
	103,9

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Số hợp tác xã thành lập mới
	Hợp tác xã
	36
	21
	15
	15
	15
	15
	 

	 
	+ Số hợp tác xã giải thể
	Hợp tác xã
	7
	19
	3
	3
	3
	3,0
	 

	-
	Tổng số thành viên hợp tác xã
	Người
	255.473
	254.611
	254.744
	254.877
	255.011
	255.144
	100,0

	-
	Tổng số lao động trong hợp tác xã
	Người
	3.600
	3.630
	3.810
	3.990
	4.170
	4.350
	103,9

	 
	Trong đó: Số lao động là thành viên hợp tác xã
	Người
	1.920
	1.936
	2.032
	2.128
	2.224
	2.320
	103,9

	-
	Tổng doanh thu của hợp tác xã
	Triệu đồng
	645.501
	655.184
	665.011
	674.986
	685.111
	695.388
	101,5

	-
	Thu nhập bình quân người lao động hợp tác xã
	Triệu đồng
	38,4
	41,088
	43,96416
	47,0
	50,3
	53,9
	107,0


 
PHỤ LỤC 03
CÁC CHỈ TIÊU VĂN HÓA, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Thực hiện 2020
	Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
	Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
	Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
	Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
	Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
	Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025

	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Bình quân giai đoạn 2021-2025

	1
	Dân số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Dân số trung bình
	Người
	1.487.903
	1.489.320
	1.490.739
	1.492.15 9
	1.493.580
	1.495.003
	100,10

	 
	Trong đó: Dân số nông thôn
	Người
	888.051
	887.635
	888.480
	889.327
	890.174
	891.022
	100,07

	 
	Dân số là dân tộc thiểu số
	Người
	40.239
	40.843
	41.455
	42.077
	42.708
	43.349
	101,50

	-
	Tuổi thọ trung bình
	Tuổi
	73,6
	73,7
	73,8
	73,9
	74
	74,1
	 

	-
	Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh
	Số bé trai/ 100 bé gái
	110,4
	≤ 110,0
	≤ 110,0
	≤ 110,0
	≤ 110,0
	≤ 110,0
	 

	2
	Lao động và việc làm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng số lao động đang làm việc
	Người
	843.930
	744.770
	845.620
	846.460
	847.310
	848.150
	 

	-
	Số người được giải quyết việc làm (tăng thêm trong năm)
	Người
	21.545
	30.000
	30.000
	30.000
	30.000
	30.000
	 

	-
	Trong đó, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	Người
	435
	700
	800
	800
	800
	800
	 

	-
	Tỷ lệ lao động được đào tạo
	%
	20,01
	21,15
	22,01
	22,56
	23,11
	23,66
	 

	-
	Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề
	%
	56,00
	58
	60
	62
	64
	66
	 

	-
	Dạy nghề lao động nông thôn (QĐ 1956)
	Người
	5.389
	3.500
	3.500
	3.500
	3.500
	3.500
	 

	3
	An sinh xã hội, bảo trợ xã hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Nuôi dưỡng tập trung người già cô đơn và trẻ em tàn tật, mồ côi
	Người
	620
	620
	620
	620
	620
	620
	 

	 
	Trong đó: Trẻ em tàn tật
	"
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	 

	-
	Giảm nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+
	Tổng số hộ
	Hộ
	437.079
	440.576
	444.100
	447.653
	451.234
	454.844
	 

	+
	Số hộ nghèo
	Hộ
	17.980
	(i) 11.504 (chuẩn cũ) (ii) 44.058 (chuẩn giai đoạn 2022- 2025)
	37.743
	31.354
	24.837
	18.174
	 

	+
	Tỷ lệ hộ nghèo
	%
	4,11
	(i) 2,61 (chuẩn cũ) (ii) 10,00 (chuẩn giai đoạn 2022- 2025)
	8,50
	7,00
	5,50
	4,00
	1,5%/năm

	+
	Số hộ cận nghèo
	Hộ
	22.200
	(i) 19.463 (chuẩn cũ) (ii) 29.518 (chuẩn giai đoạn 2022- 2025)
	26.678
	23.918
	21.053
	18.425
	 

	+
	Tỷ lệ hộ cận nghèo
	%
	5,08
	(i) 4,41 (chuẩn cũ) (ii) 6,7 (chuẩn giai đoạn 2022- 2025)
	6,01
	5,34
	4,67
	4,05
	0,66/năm

	-
	Tỷ lệ số nạn nhân của bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng ngừa bạo lực gia đình, tư vấn về pháp lý, chăm sóc y tế, bảo vệ sự an toàn cho nạn nhân
	%
	70
	80
	80
	80
	80
	80
	80%/năm

	-
	Số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em
	xã, phường
	 
	 
	111
	 
	111
	 
	 

	-
	Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em
	%
	 
	 
	70
	 
	70
	 
	 

	-
	Tổng số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp tại cộng đồng
	Cháu
	410
	245
	245
	245
	245
	245
	 

	-
	Số trẻ em không nơi nương tựa được nuôi dưỡng tại cộng đồng
	Cháu
	114
	82
	82
	82
	82
	82
	 

	-
	Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
	Người
	113.358
	117.966
	122.396
	126.776
	131.726
	136.955
	 

	4
	Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế
	%
	95,8
	> 95.0
	> 95.0
	> 95.0
	> 95.0
	> 95.0
	 

	2
	Mức giảm tỷ lệ sinh hàng năm
	‰
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có từ 2,0 con đế 2,2)
	2,0 -2,2 con/phụ nữ
	Đạt
	Duy trì
	Duy trì
	Duy trì
	Duy trì
	Duy trì
	Duy trì

	3
	Tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ công tác
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Duy trì 100%

	4
	Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Duy trì 100%

	5
	Số giường bệnh kế hoạch/ vạn dân (không tính trạm y tế)
	Giường
	34,0
	35,0
	37,0
	39,0
	41,0
	43,6
	 

	6
	Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (cân nặng / tuổi)
	%
	8,3
	8,1
	< 8
	< 8
	< 8
	< 8
	 

	7
	Tỷ lệ chất thải y tế nguy hại được thu gom, xử lý đúng tiêu chuẩn môi trường
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Duy trì 100%

	8
	Tỷ số giới tính trẻ mới sinh
	Số bé trai/100 bé gái
	108,3
	≤ 110
	≤ 110
	≤ 110
	≤ 110
	≤ 110
	≤ 110

	9
	Số bác sĩ (thuộc tỉnh quản lý) tính trên 10.000 dân
	Bác sĩ
	6,6
	6,9
	7,2
	7,5
	7,8
	8,0
	 

	10
	Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi (tính trên 1.000 trẻ đẻ sống)
	Trẻ
	14,0
	13,7
	13,4
	13,1
	12,8
	12,5
	 

	11
	Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi (tính trên 1.000 trẻ đẻ sống)
	Trẻ
	21,0
	20,5
	20,0
	19,5
	19,0
	18,5
	 

	12
	Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao / tuổi)
	%
	13,1
	12,5
	12,0
	11,5
	11,0
	10,5
	 

	13
	Tỷ suất chết mẹ liên quan đến thai sản (tính trên 100.000 trẻ đẻ sống)
	Bà mẹ
	20,0
	≤ 20.0
	≤ 20.0
	≤ 20.0
	≤ 20.0
	≤ 20.0
	 

	14
	Tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai ít nhất 3 lần trong 3 thời kỳ thai nghén
	%
	99,8
	≥ 99.0
	≥ 99.0
	≥ 99.0
	≥ 99.0
	≥ 99.0
	 

	15
	Tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh được chăm sóc sau sinh
	%
	99,5
	≥ 99.0
	≥ 99.0
	≥ 99.0
	≥ 99.0
	≥ 99.0
	 

	16
	Tỷ lệ phụ nữ đẻ được nhân viên y tế đã qua đào tạo đỡ
	%
	99,5
	≥ 99.0
	≥ 99.0
	≥ 99,0
	≥ 99.0
	≥ 99,0
	 

	17
	Tỷ lệ phụ nữ đẻ được tiêm phòng đủ vắc xin phòng uốn ván
	%
	99,2
	≥ 99.0
	≥ 99.0
	≥ 99.0
	≥ 99.0
	≥ 99.0
	 

	18
	Tỷ lệ phụ nữ đẻ tại cơ sở y tế
	%
	99,9
	≥ 99.0
	≥ 99.0
	≥ 99.0
	≥ 99.0
	≥ 99.0
	 

	5
	Giáo dục đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng số học sinh đầu năm học
	Học sinh
	334.811
	342.796
	346.669
	345.199
	349.397
	352.009
	101,01

	+
	Nhà trẻ
	"
	5.621
	5.920
	6.109
	6.458
	6.790
	7.224
	105,15

	+
	Mẫu giáo
	"
	55.820
	58.511
	58.567
	58.733
	60.808
	61.664
	102,01

	+
	Tiểu học
	"
	122.715
	124.805
	127.389
	123.161
	122.276
	122.605
	99,98

	+
	Trung học cơ sở
	"
	96.568
	98.123
	97.927
	98.170
	98.789
	99.012
	100,50

	+
	Trung học phổ thông
	"
	54.087
	55.437
	56.677
	58.677
	60.734
	61.504
	102,60

	-
	Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo
	%
	98,5
	99,2
	99,4
	99,5
	99,6
	100
	 

	-
	Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi:
	%
	97
	97,2
	97,7
	98,2
	98,5
	99
	 

	+
	Tiểu học
	"
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8
	 

	+
	Trung học cơ sở
	"
	99,10
	99,40
	98,80
	98,80
	98,80
	98,80
	 

	+
	Trung học phổ thông
	"
	88,90
	88,90
	90,10
	90,20
	90,30
	90,40
	 

	-
	Tỷ lệ giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng tại các cơ sở giáo dục mầm non có khả năng tư vấn về chăm sóc trẻ nhỏ tương tác sớm
	%
	84,7
	90,79
	98,87
	98,5
	98,89
	99,1
	 

	-
	Tỷ lệ các cơ sở giáo dục có hạ tầng nước sạch, vệ sinh đạt chuẩn quốc gia
	%
	91,50
	93,25
	94,75
	96,20
	97,45
	98,60
	 

	+
	Mầm non
	%
	96,00
	96,50
	97,50
	98,40
	98,90
	99,20
	 

	+
	Phổ thông (Tiểu học)
	%
	87,00
	90,00
	92,00
	94,00
	96,00
	98,00
	 

	-
	Tỷ lệ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên mầm non có kiến thức và kỹ năng triển khai dạy và học phát triển tình cảm, kỹ năng tình cảm xã hội cho trẻ mầm non
	%
	84,57
	86,57
	88,05
	95,19
	97,84
	97,64
	 

	-
	Tỷ lệ trẻ em khuyết tật học hòa nhập trong các cơ sở giáo dục
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+
	Mầm non
	%
	0,04
	0,02
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	 

	+
	Tiểu học
	%
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,06
	0,06
	 

	+
	Thanh thiếu niên trong độ tuổi phổ cập giáo dục trung học cơ sở (không có thông kê riêng số người trong độ tuổi THCS, THPT khuyết tật)
	%
	85,0
	86,0
	86,5
	87,0
	87,5
	88,0
	 

	6
	Thông tin và truyền thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số sự cố tấn công mạng được phát hiện (dự kiến)
	Vụ
	3
	8
	10
	15
	16
	12
	 

	-
	Số sự cố tấn công mạng được xử lý (dự kiến)
	Vụ
	3
	8
	10
	15
	16
	12
	 

	-
	Thời lượng phát thanh bằng tiếng dân tộc
	Giờ/năm
	208
	195
	200
	205
	210
	215
	 

	-
	Số hộ xem được Đài Truyền hình Việt Nam
	Hộ
	422.983
	436.172
	439.659
	443.177
	451.234
	454.844
	 

	-
	Tỷ lệ hộ xem được Đài Truyền hình Việt Nam
	%
	99%
	99%
	99%
	99%
	100%
	100%
	 

	-
	Số hộ nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam
	Hộ
	427.344
	436.172
	439.659
	443.177
	451.234
	454.844
	 

	-
	Tỷ lệ hộ nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam
	%
	98%
	99%
	99%
	99%
	100%
	100%
	 


 
PHỤ LỤC 4
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 5 NĂM 2021-2025
ĐVT: Triệu USD
	TT
	Tên dự án
	Địa điểm đầu tư
	Mức đầu tư tối thiểu

	I.
	LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP
	 
	 

	1
	Nhà máy sản xuất động cơ điện chuyên dùng
	Các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp
	40

	2
	Nhà máy sản xuất dây và cáp điện, thiết bị và phụ kiện điện
	Các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp
	17

	3
	Nhà máy sản xuất động cơ cho tàu thuyền
	Các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp
	10

	4
	Nhà máy sản xuất các phụ kiện, linh kiện phụ tùng ô tô các loại
	Các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp
	5

	5
	Nhà máy sản xuất, gia công các cấu kiện thép, lưới thép
	Các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp
	30

	6
	Nhà máy sản xuất các sản phẩm giày da, túi xách
	Các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp
	3

	7
	Nhà máy sản xuất nguyên, phụ liệu ngành Dệt - May
	Các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp
	Tùy quy mô

	8
	Nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô
	Khu kinh tế Nhơn Hội; các Khu Công nghiệp
	Tùy quy mô

	9
	Nhà máy sản xuất thép
	Khu kinh tế Nhơn Hội; địa điểm phù hợp
	Tùy quy mô

	10
	Nhà máy sản xuất vật tư, hóa chất phục vụ ngành chế biến gỗ
	Các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp
	Tùy quy mô

	11
	Nhà máy sản xuất hàng mỹ nghệ, nội thất gia dụng
	Các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp
	2

	12
	Nhà máy sản xuất nhũ và màng mỏng công nghệ cao
	Khu kinh tế Nhơn Hội
	100

	II.
	LĨNH VỰC HẠ TẦNG
	 
	 

	1
	Khu Công nghiệp Bồng Sơn
	Khu phố Diễn Khánh, Văn Cang, Lại Đức, Lại Khánh Nam, thị xã Hoài Nhơn
	Tùy quy mô

	2
	Cụm công nghiệp Bồng Sơn (giai đoạn 2)
	Khối Thiết Đính Nam, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn
	Tùy quy mô

	3
	Cụm công nghiệp Hoài Hương
	Thôn Thiện Đức, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn
	Tùy quy mô

	4
	Cụm công nghiệp Tường Sơn
	Thôn Tường Sơn, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn
	Tùy quy mô

	5
	Cụm công nghiệp Đệ Đức - Hoài Tân
	Thôn Đệ Đức I, xã Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn
	Tùy quy mô

	6
	Cụm công nghiệp Tân Trường An
	Thôn Tân An và Tường An, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ
	Tùy quy mô

	7
	Cụm công nghiệp An Lương
	Thôn Thiện Chánh, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ
	Tùy quy mô

	8
	Cụm công nghiệp Diêm Tiêu
	Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ
	Tùy quy mô

	9
	Cụm công nghiệp Thủy sản Mỹ Thành
	Thôn Vĩnh Lợi, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ
	20

	10
	Cụm công nghiệp Thắng Công
	Thôn Thắng Công, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn
	Tùy quy mô

	11
	Cụm công nghiệp Tân Đức
	Thôn Tân Đức, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn
	Tùy quy mô

	12
	Cụm công nghiệp Bình An
	Xã Phước Thành, huyện Tuy Phước
	Tùy quy mô

	13
	Cụm công nghiệp Thị trấn Vân Canh (giai đoạn 2)
	Thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh
	Tùy quy mô

	14
	Cụm công nghiệp Trường Định
	Thôn Trường Định, xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn
	Tùy quy mô

	15
	Cụm công nghiệp Tây Xuân
	Thôn Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn
	Tùy quy mô

	16
	Cụm công nghiệp Bình Tân
	Thôn Mỹ Thạch, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn
	Tùy quy mô

	17
	Cụm công nghiệp Bình Nghi mở rộng
	Thôn Thủ Thiện hạ, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn
	Tùy quy mô

	III.
	LĨNH VỰC Y TẾ
	 
	 

	1
	Bệnh viện đa khoa Nhơn Hội
	Khu kinh tế Nhơn Hội
	15

	2
	Bệnh viện Sản Nhi
	Khu kinh tế Nhơn Hội hoặc Khu Đô thị Long Vân, Long Mỹ, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn
	15

	3
	Nhà máy sản xuất thuốc, hóa dược và dược phẩm
	Các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp
	Tùy quy mô

	IV.
	LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	 
	 

	1
	Trung tâm Sản xuất, gia công phần mềm
	Thành phố Quy Nhơn
	Tùy quy mô

	V.
	LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN, DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
	 
	 

	1
	Khu du lịch văn hóa Hồ Đồng Mít
	Huyện An Lão
	3

	2
	Khu dân cư, dịch vụ, thương mại
	Dọc bờ biển thị xã Hoài Nhơn
	Tùy quy mô

	3
	Khu đô thị, thương mại - dịch vụ
	Phía Tây Bàu Hồ, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn
	Tùy quy mô

	4
	Khu dân cư đô thị thương mại
	Dọc bờ Bắc sông Lại Giang, phường Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn
	Tùy quy mô

	5
	Khu đô thị Lại Khánh
	Phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn
	Tùy quy mô

	6
	Khu du lịch sinh thái La Vuông
	Xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn
	Tùy quy mô

	7
	Sân golf và khu du lịch sinh thái biển kết hợp nghỉ dưỡng Lộ Diêu
	Xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn
	Tùy quy mô

	8
	Trung tâm thể dục thể thao phía Bắc tỉnh
	Thị xã Hoài Nhơn
	3

	9
	Khu dân cư Nam sông Lại Giang
	Phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn
	Tùy quy mô

	10
	Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Bãi Con
	Xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn
	Tùy quy mô

	11
	Bến xe An Lương
	Thôn Thượng An, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ
	4

	12
	Bến xe Phù Mỹ
	Khu phố An Lạc Đông 2, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ
	5

	13
	Khu đô thị Dương Liễu Nam
	KP Dương Liễu Nam, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ
	70

	14
	Điểm du lịch Hải Đăng Hòn nước
	Thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ
	20

	15
	Điểm du lịch Mũi Vi rồng xã Mỹ Thọ
	Thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ
	20

	16
	Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp trồng trọt và bảo tồn thiên nhiên
	Thôn Vĩnh Lợi 2, Vĩnh Lợi 3, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ
	20

	17
	Trạm dừng chân Cát Trinh
	Thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát
	Tùy theo quy mô do Nhà đầu tư thực hiện

	18
	Phân khu 2 - Khu trung tâm đô thị du lịch biển
	Khu vực phía Nam vùng đầm Đề Gi, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát
	Tùy quy mô

	19
	Khu hỗn hợp - dịch vụ thương mại, kết hợp khu dân cư chỉnh trang đô thị
	Thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước
	8

	20
	Khách sạn Phú Phong
	Khối IV, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn
	Tùy quy mô

	21
	Khu thương mại, dịch vụ
	Khu dân cư phía Nam QL 19 thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn
	Tùy quy mô

	22
	Khu du lịch thác đổ xã Vĩnh An
	Xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn
	Tùy quy mô

	23
	Khu du lịch đập dâng Văn Phong
	Xã Tây Giang và Bình Tường, huyện Tây Sơn
	Tùy quy mô

	24
	Bến xe Tây Sơn
	Khu vực phía Nam khu quy hoạch dân cư phía Nam QL19, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn
	Tùy quy mô

	25
	Khu liên hợp Thể thao
	Khu phía Nam QL19, trên tuyến đường vào khu du lịch Hầm Hô, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn
	Tùy quy mô

	26
	Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Vĩnh Sơn
	Xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh
	Tùy quy mô

	27
	Bãi đậu xe thị trấn Tuy Phước
	Thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước
	2

	28
	Trung tâm thương mại
	Thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh
	2

	29
	Khu dân cư Đông Bàn Thành 4
	Phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
	10

	30
	Bến xe khách kết hợp kinh doanh dịch vụ tổng hợp
	Xã Nhơn An, thị xã An Nhơn
	7

	31
	Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu
	Phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
	10,0

	32
	Khu khách sạn cao cấp K200 An Dương Vương
	Khu đất K200, đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn
	5

	33
	Một phần điểm du lịch số 8C
	Tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn
	Tùy theo quy mô

	34
	Điểm du lịch số 2
	Tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn
	Tùy theo quy mô

	35
	Điểm du lịch số 9H
	Tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn
	Tùy quy mô

	36
	Trung tâm thương mại
	Đảo 1A Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn
	Tùy quy mô

	37
	Khu thương mại dịch vụ (TMDV1)
	Đông đường Nguyễn Trọng Trì, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn
	Tùy quy mô

	38
	Khu thương mại dịch vụ (TMDV2)
	Đông đường Nguyễn Trọng Trì, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn
	Tùy quy mô

	39
	Dự án du lịch tại Điểm số 2 (2-1)
	KDL Biển Nhơn Lý - Cát Tiến, KKT Nhơn Hội
	30

	40
	Dự án du lịch tại Điểm số 2 (2-2)
	KDL Biển Nhơn Lý - Cát Tiến, KKT Nhơn Hội
	40

	41
	Khu vui chơi giải trí
	KKT Nhơn Hội
	9

	42
	Khu phức hợp Văn hóa
	KKT Nhơn Hội
	5

	43
	Khu phức hợp Văn phòng thương mại
	KKT Nhơn Hội
	18

	44
	Khu Khách sạn, trung tâm hội nghị hội thảo
	KKT Nhơn Hội
	12

	45
	Khu khách sạn cao tầng tại Điểm số 1
	Khu du lịch Biển Nhơn Lý - Cát Tiến, KKT Nhơn Hội
	90

	46
	Khu đô thị Nhơn Hội PK1
	Phân khu số 1, Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, KKT Nhơn Hội
	430

	47
	Khu đô thị Nhơn Hội PK3
	Phân khu số 3, Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, KKT Nhơn Hội
	300

	48
	Khu du lịch Tân Thanh
	KKT Nhơn Hội
	12

	49
	Khu đất ở, dịch vụ thương mại 03
	Cát Tiến, Phù Cát KKT Nhơn Hội
	27

	50
	Khu đất ở, dịch vụ thương mại 04
	Cát Tiến, Phù Cát, KKT Nhơn Hội
	34

	51
	Mở rộng về phía Tây Khu du lịch Hải Giang Merry Land
	KKT Nhơn Hội
	200

	52
	Một phần diện tích đất chuyển đổi sang đất ở đô thị
	KCN Nhơn Hội (Khu A), KKT Nhơn Hội
	Tùy quy mô

	53
	Rừng cảnh quan kết hợp điểm dừng chân ngắm cảnh
	Phía Đông Quốc lộ 1D phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn
	Tùy quy mô

	54
	Khu đất ở phía Nam đường trục KKT
	Nối dài lý trình Km 2+400, KKT Nhơn Hội
	28

	55
	Dự án chuyển đổi sang đất ở đô thị
	KCN Nhơn Hội (Khu C), KKT Nhơn Hội
	Tùy quy mô

	56
	Dự án chuyển đổi sang đất ở đô thị
	Khu Phi thuế quan và KCN gắn với Cảng nước sâu, KKT Nhơn Hội
	Tùy quy mô

	VI.
	LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN
	 
	 

	1
	Dự án khu sản xuất rau công nghệ cao và các sản phảm nông nghiệp
	Xã An Toàn, huyện An Lão
	2

	2
	Dự án chăn nuôi heo công nghệ cao xã An Tân
	Xã An Tân, huyện An Lão
	2

	3
	Dự án chăn nuôi heo công nghệ cao xã An Hưng
	Xã An Hưng, huyện An Lão
	2

	4
	Trang trại nuôi tôm ứng dụng Công nghệ cao
	Huyện Phù Cát
	96

	5
	Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm.
	Xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ
	91

	VII.
	LĨNH VỰC BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN
	 
	 

	1
	Cơ sở chế biến gia súc, gia cầm tập trung
	Xã An Hòa, huyện An Lão
	Tùy theo loại hình chế biến - Loại III

	2
	Cơ sở chế biến tập trung
	Khu phố Đệ Đức 1, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn
	Tùy quy mô

	3
	Chuỗi khai thác, bảo quản và chế biến xuất khẩu cá ngừ đại dương
	Thị xã Hoài Nhơn
	5

	4
	Cơ sở chế biến gia súc, gia cầm tập trung
	Huyện Hoài Ân; huyện Phù Mỹ
	Tùy theo loại hình chế biến - Loại II

	5
	Nhà máy sản xuất, chế biến dầu thực vật
	Cụm công nghiệp Diêm Tiêu, thị trấn Phù Mỹ
	3

	6
	Nhà máy chế biến thức ăn nuôi tôm, gia súc, gia cầm
	Làng nghề chế biến hải sản khô xuất khẩu xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ
	5

	7
	Cơ sở chế biến gia súc, gia cầm tập trung
	Thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát
	Tùy theo loại hình chế biến - Loại II

	8
	Cơ sở chế biến gia súc, gia cầm tập trung
	Phường Nhơn An, thị xã An Nhơn
	Tùy theo loại hình chế biến - loại I

	9
	Cơ sở chế biến gia súc, gia cầm tập trung
	Thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh
	Tùy theo loại hình chế biến - Loại III

	10
	Cơ sở chế biến gia súc, gia cầm tập trung
	Xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn
	Tùy theo loại hình chế biến - Loại II

	11
	Cơ sở chế biến gia súc, gia cầm tập trung
	Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh
	Tùy theo loại hình chế biến - loại I

	12
	Dự án chế biến các sản phẩm thủy sản
	Các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp
	4

	13
	Nhà máy chế biến súc sản Bình Định
	Các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp
	2

	14
	Nhà máy sản xuất, chế biến dầu đậu phộng
	Cụm công nghiệp Gò Cầy; Cụm công nghiệp Cầu 16, huyện Tây Sơn
	Tùy quy mô

	15
	Nhà máy đóng hộp cá ngừ
	Các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp
	5

	16
	Nhà máy chế biến, sản xuất nguyên, phụ liệu ngành thức ăn chăn nuôi
	Các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp
	Tùy quy mô

	VIII.
	LĨNH VỰC THU GOM VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
	 
	 

	1
	Nhà máy xử lý nước thải Tam Quan
	Phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn
	3

	2
	Nhà máy xử lý nước thải Bồng Sơn
	Phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn
	7

	3
	Nhà máy xử lý nước thải thị trấn Bình Dương
	Khu phố Dương Liễu Tây, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ
	23

	4
	Nhà máy xử lý nước thải An Nhơn
	Xã Nhơn An, thị xã An Nhơn
	184

	5
	Nhà máy xử lý nước thải Diêu Trì
	Thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước
	48

	6
	Nhà máy xử lý nước thải Phú Phong
	Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn
	12

	IX.
	LĨNH VỰC NƯỚC SẠCH
	 
	 

	1
	Nhà máy cấp nước Hồ Núi Một
	Xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn
	70

	2
	Nâng cấp nhà máy cấp nước Phú Phong
	Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn
	3

	X.
	LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG
	 
	 

	1
	Nhà máy điện mặt trời Bồng Sơn
	Khu phố Thiết Đính Bắc, phường Bồng Sơn
	Tùy quy mô

	2
	Nhà máy điện mặt trời xã Hoài Thanh
	Phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn
	Tùy quy mô

	3
	Nhà máy điện mặt trời phường Hoài Đức
	Phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn
	Tùy quy mô

	4
	Phát triển điện gió ngoài khơi
	Các huyện, thị xã ven biển
	1500 ~ 4800

	XI.
	LĨNH VỰC CHỢ
	 
	 

	1
	Chợ Tam Quan Bắc
	Khu phố Tân Thành, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn
	1

	2
	Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn
	Phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn
	1

	3
	Chợ Hoài Sơn
	Thôn Hy Văn, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn
	1

	4
	Chợ Tam Quan
	Phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn
	1

	5
	Chợ Bình Dương
	Khu phố Dương Liễu Nam, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ
	7

	6
	Chợ Phù Mỹ
	Khu phố Trà Quang Bắc, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ
	5

	7
	Chợ Tân Dân
	Thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ
	2


 
PHỤ LỤC 4.1
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DỰ KIẾN ĐẦU TƯ THUỘC KẾ HOẠCH 5 NĂM 2021 - 2025
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Thời gian KC-HT
	TMĐT
	Ghi chú

	 
	CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
	 
	27.822.242
	 

	I
	Ngành Giao thông
	 
	16.416.819
	 

	1
	Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến - Diêm Vân
	2022-2025
	2.674.650
	 

	2
	Dự án Phát triển tích hợp thích ứng, tỉnh Bình Định
	2021-2026
	2.680.000
	 

	3
	Cầu Thị Nại 2
	2024-2027
	1.888.670
	 

	4
	Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ19 mới
	2022-2025
	1.100.000
	 

	5
	Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại
	2022-2025
	1.290.000
	 

	6
	Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn
	2022-2025
	705.000
	 

	7
	Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ
	2022-2025
	701.048
	 

	8
	Xây dựng tuyến đường tránh phía nam thị trấn Phú Phong
	2022-2025
	750.000
	 

	9
	Tuyến đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội (giai đoạn 2)
	2022-2025
	609.028
	 

	10
	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Quốc lộ 19C, đoạn từ Diêu Trì - Mục Thịnh
	2022-2025
	273.000
	Dự kiến đầu tư thành 02 đoạn tuyến

	11
	Tuyến đường dẫn ra cảng tổng hợp Khu kinh tế Nhơn Hội
	2022-2025
	205.547
	 

	12
	Tuyến đường trục KKT nối dài từ Km0+00 đến Vịnh Mai Hương
	2021-2022
	99.041
	 

	13
	Xây dựng cầu kết nối và mở rộng phân luồng giao thông tại nút giao giữa tuyến Quốc lộ 19 mới với Quốc lộ 1
	2024-2025
	88.000
	 

	14
	Đường kết nối giao thông hai tuyến ĐT.636 và ĐT.638, thị xã An Nhơn
	2022-2024
	80.000
	 

	15
	Nâng cấp mở rộng đường ĐT.630 kết nối trung tâm huyện Hoài Ân với thị xã Hoài Nhơn (qua cầu Phú Văn)
	2021-2023
	69.998
	 

	16
	Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Nhơn Hội - Nhơn Hải (đoạn từ Khu du lịch Hải Giang đến nút giao với đường N1)
	2021-2022
	69.803
	 

	17
	Mở rộng đường phía Tây huyện Vân Canh, đoạn từ thôn Thịnh Văn 1 đến làng Hiệp Hà
	2021-2024
	66.294
	Đầu tư giai đoạn 1

	18
	Nâng cao độ nền mặt đường tuyến ĐT.640 đoạn km18+178-Km19+231
	2021-2023
	60.000
	 

	19
	Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.638 (đoạn Trung tâm xã Nhơn Phúc đến Trung tâm xã Nhơn Lộc), thị xã An Nhơn
	2023-2025
	55.000
	 

	20
	Xây dựng cầu từ thôn 11 xã Mỹ Thắng đi xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ
	2021-2023
	45.000
	 

	21
	Hoàn trả tuyến đường từ nghĩa trang liệt sỹ An Hòa đến công trình hồ chứa nước Đồng Mít
	2021-2023
	44.700
	 

	22
	Sửa chữa, mở rộng cầu Phụ Ngọc
	2021-2025
	42.000
	 

	23
	Tuyến đường liên khu vực kết nối từ tuyến đường đi Nhơn Lý đến khu lõi đô thị
	2021-2023
	35.333
	 

	24
	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1A cũ đến giáp đường tỉnh lộ ĐT.638, huyện Phù Cát
	2021-2023
	34.000
	 

	25
	Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước và nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.637, đoạn từ Km13+520 - Km15+290, đi qua địa bàn thị trấn Vĩnh Thạnh
	2022 - 2024
	32.000
	 

	26
	Tuyến đường giao thông kết nối Khu du lịch Hầm Hô đến Khu du lịch Thác Đổ, xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn
	2021-2022
	30.018
	 

	27
	Nâng cấp tuyến đường từ ĐT.636 đến giáp ĐT.631, huyện Tuy Phước
	2021-2023
	30.000
	 

	28
	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ cầu Bù Nú đi T4, T5, huyện Hoài Ân
	2021-2023
	30.000
	 

	29
	Nâng cấp mở rộng đường tránh xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ
	2021-2023
	29.910
	 

	30
	Xây dựng cầu vào trụ sở mới Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định
	2021-2022
	29.850
	 

	31
	Đường liên huyện Phù Cát - Thị xã An Nhơn, nối từ đường trục KKT nối dài (xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát) đến tỉnh lộ ĐT.631 (xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn)
	2021-2023
	28.000
	 

	32
	Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông kết nối đường trục Khu kinh tế với ĐT.631, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn
	2022-2023
	35.000
	 

	33
	Tuyến đường tránh qua Nhơn Lý
	2022-2025
	24.470
	 

	34
	Hạ tầng khung Khu Đô thị Long Vân
	2021-2025
	176.787
	 

	35
	Tuyến đường phía Tây huyện Vân Canh, đoạn từ Khu công nghiệp, đô thị Becamex Bình Định đến thị trấn Vân Canh
	2021-2025
	779.000
	 

	36
	Nghiên cứu đầu tư Điểm số 1, tuyến du lịch biển Nhơn Lý Cát Tiến thuộc khu đô thị du lịch Nhơn Hội
	2022-2025
	321.976
	 

	37
	Nghiên cứu đầu tư Cầu qua sông Hà Thanh, thị trấn Vân Canh
	2023-2025
	30.000
	 

	38
	Đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu Đô thị Diêm Vân
	2022-2025
	519.799
	 

	39
	Đường Ngô Mây nối dài, thành phố Quy Nhơn
	2021-2024
	396.402
	 

	40
	Tuyến đường trục Đông - Tây kết nối với tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT 638) đoạn Km137+580 - Km143+787
	2021-2024
	136.696
	 

	41
	Cầu Phú Văn (giai đoạn 2)
	2021-2024
	96.596
	 

	42
	Nghiên cứu đầu tư Nâng cấp, mở rộng đường kết nối ĐT.633 (Quốc lộ 1) đến ĐT.634, huyện Phù Cát
	2021-2023
	24.203
	 

	II
	Hạ tầng, TĐC, PTQĐ
	 
	3.190.324
	 

	1
	Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM)
	2021-2024
	909.049
	 

	2
	Phân khu số 5 và số 8 giai đoạn 2 thuộc khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội
	2022-2025
	650.650
	 

	3
	Xây dựng kè và giải phóng mặt bằng khu tái định cư và khu dân cư thuộc Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước
	2021-2023
	573.031
	 

	4
	Khu vực 01, Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 (mới) xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước
	2021-2023
	259.961
	 

	5
	Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở, dịch vụ thương mại tại Km0+280, đường trục Khu kinh tế nối dài
	2021-2024
	186.734
	 

	6
	Khu dân cư và tái định cư Vĩnh Hội
	2021-2024
	178.600
	 

	7
	Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 (mới) xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước (giai đoạn 1)
	2021-2023
	129.670
	 

	8
	Xây dựng kè, nạo vét lòng sông đoạn trước kè và GPMB Khu tái định cư Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước
	2021-2022
	47.508
	 

	9
	Xây dựng hạ tầng khu tái định cư thuộc Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước
	2021-2023
	151.000
	 

	10
	Xây dựng hạ tầng khu tái định cư Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước
	2021-2023
	69.766
	 

	11
	Công trình Khu tái định cư Nhơn Phước mở rộng về phía Bắc
	2021-2023
	34.355
	 

	III
	Ngành Nông nghiệp, nông thôn, cấp thoát nước
	 
	5.735.415
	 

	1
	Dự án Nâng cao đồng bộ năng lực tưới hệ thống Tân An - Đập Đá
	2021-2025
	1.450.000
	 

	2
	Đập dâng Hà Thanh 1, huyện Vân Canh
	2022-2025
	220.000
	 

	3
	Xây dựng cơ sở hạ tầng cảng cá Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn
	2022-2025
	110.000
	 

	4
	Cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Suối Lớn và các đập dâng trên sông Hà Thanh
	2021-2025
	760.000
	 

	5
	Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn
	2021-2023
	754.000
	 

	6
	Dự án Phát triển thủy sản bền vững tỉnh Bình Định
	2021-2026
	636.000
	 

	7
	Cải tạo hệ thống tiêu thoát lũ và kết nối giao thông hai bờ Suối Trầu Khu đô thị Long Vân, thành phố Quy Nhơn
	2024-2026
	495.000
	 

	8
	Cấp nước sạch trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP (Hợp đồng BOO)
	2022-2024
	337.065
	 

	9
	Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh, thành phố Quy Nhơn
	2022-2024
	295.000
	 

	10
	Dự án Khôi phục rừng và quản lý bền vững rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (KfW9)
	2021-2027
	107.707
	 

	11
	Dự án: Sửa chữa, nâng cấp Khu tái định cư Cát Tiến (khu 1)
	2021-2022
	61.219
	 

	12
	Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phước Lộc, Phước Hiệp và vùng phụ cận huyện Tuy Phước
	2021-2023
	51.865
	 

	13
	Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở đầm Đề Gi kết hợp giao thông, đoạn từ cầu Ngòi đến cảng Đề Gi, huyện Phù Cát
	2021-2023
	48.000
	 

	14
	Khắc phục cấp bách tuyến đường từ xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân đi xã An Hòa, huyện An Lão, kết hợp sử dụng làm đường tránh ngập phía Tây tuyến ĐT.629 trong mùa mưa lũ
	2021-2023
	37.559
	 

	15
	Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Cát Trinh và xã Cát Tân, huyện Phù Cát
	2021-2023
	37.000
	 

	16
	Xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đầm Đề Gi, huyện Phù Cát
	2021-2025
	320.000
	Bộ NN đầu tư

	17
	Nghiên cứu đầu tư Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn (thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững)
	2021-2025
	15.000
	 

	IV
	Ngành Giáo dục và Đào tạo
	 
	675.414
	 

	1
	Đầu tư, xây dựng các Trường THPT được di chuyển, sắp xếp lại theo quy hoạch giai đoạn 2021-2025 (HM: Trường THPT Nguyễn Hữu Quang, Trường THPT Phan Bội Châu)
	2021-2024
	60.000
	 

	2
	Xây dựng mới Trường THPT để giảm tải Trường THPT Hùng Vương
	2022-2025
	40.000
	 

	3
	Đầu tư mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
	2022-2025
	575.414
	 

	V
	Ngành Y tế
	 
	820.280
	 

	1
	Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (phần mở rộng)
	2021-2024
	110.000
	 

	2
	Nhà điều trị 07 tầng của Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn
	2022-2025
	152.500
	 

	3
	Nghiên cứu đầu tư Mở rộng Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn (giai đoạn 2)
	2022-2025
	100.000
	 

	4
	Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn
	2021-2023
	81.360
	 

	5
	Mở rộng Bệnh viện Mắt Bình Định (giai đoạn 2)
	2021- 2024
	80.000
	 

	6
	Xây dựng mới Khu đa chức năng (Trung tâm tim mạch; Nội thận lọc máu; Trung tâm hỗ trợ sinh sản...) của Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	2022-2024
	61.500
	 

	7
	Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn: Khu điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ
	2021-2025
	60.920
	 

	8
	Khoa Bệnh nhiệt đới - Khoa Dinh dưỡng, KSNK của TTYT TP.Quy Nhơn
	2021-2023
	40.000
	 

	9
	Mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định (xây dựng 01 đơn nguyên mới)
	2022-2024
	120.000
	 

	10
	Cải tạo, sửa chữa nhà hành chính Bệnh viện Đa Khoa tỉnh
	2022-2024
	14.000
	 

	VI
	Ngành Văn hóa, Thể thao
	 
	490.000
	 

	1
	Bảo tàng tỉnh Bình Định
	2023-2025
	400.000
	 

	3
	Phục chế, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định
	2022 - 2024
	50.000
	 

	4
	Xây dựng Trung tâm võ thuật cổ truyền Bình Định
	2022 - 2024
	40.000
	 

	VII
	Ngành Khoa học công nghệ
	 
	280.000
	 

	1
	Xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh
	2021-2025
	95.000
	 

	2
	Nghiên cứu đầu tư nâng cấp cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh
	2021-2025
	40.000
	 

	3
	Nghiên cứu đầu tư Xây dựng Chính quyền điện tử
	2021-2025
	40.000
	 

	4
	Hệ thống phần mềm nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh (LGSP) giai đoạn 2
	2021-2025
	30.000
	 

	5
	Đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng của mô hình chính quyền điện tử tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025; Hạng mục: Triển khai giải pháp Offsite Backup cho Trung tâm tích hợp dữ liệu
	2021-2023
	27.000
	 

	6
	Trung tâm phân tích và đo lường chất lượng tỉnh Bình Định
	2021- 2022
	48.000
	 

	VIII
	Ngành Lao động, Thương binh, Xã hội
	 
	213.990
	 

	1
	Sửa chữa, nâng cấp Cơ sở Cai nghiện ma túy Bình Định
	2022 - 2025
	75.267
	 

	2
	Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn - Cơ sở 2
	2022 - 2025
	70.000
	 

	3
	Trung tâm Điều dưỡng người có công Bình Định
	2022 - 2025
	68.723
	 


 
 
